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DANH MỤC HỒ SƠ MINH CHỨNG 

ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC (GIAI ĐOẠN 2017 – 2022) 

TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo (CTĐT) 

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của nhà trường, phù hợp với Mục tiêu của giáo dục đại 

học quy định tại Luật giáo dục đại học 

1 
H1.01.01.01 

Quyết định mở ngành ThS Quyết định số 1629/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 08/10/2015 
Bộ GD&ĐT 

 Bản PDF 

2 

H1.01.01.02 (1) 

Tầm nhìn sứ mệnh của trường ĐH Hồng 

Đức Mục tiêu chiến lược đào tạo của 

Trường ĐH Hồng Đức  

Ảnh chụp minh họa trên website 

 

Trường ĐHHĐ http://web.hdu.edu

.vn/vi-vn/22/Tam-

nhin-va-su-

mang.html 

 

 

H1.01.01.02 (2) 

Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược 

phát triển Trường ĐH Hồng Đức giai đoạn 

2010 – 2020 

Quyết định số 800/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 01/7/2010 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 

H1.01.01.02 (3) 

Quyết định về việc điều chỉnh Chiến lược 

Phát triển Trường ĐH Hồng Đức đến năm 

2020, định hướng đ ến năm 2030 

Quyết định số 3235/QĐ-

ĐHHĐ; ngày 30/12/2016 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 

H1.01.01.02 (4) 

Chiến lược Phát triển Trường ĐH Hồng 

Đức  

Link website 

Trường ĐHHĐ http://www.hdu.ed

u.vn/chien-luoc-

phat-trien-truong-

dai-hoc-hong-

duc.html 

 

3 

H1.01.01.03 (1) 

Luật giáo dục đại học 2012 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/luat-giao-

duc-dai-hoc-2012-71740-d1.html 

Luật số: 08/2012/QH13 

 
Quốc hội 

 Bản PDF 

 

H1.01.01.03 (2) 

 Luật giáo dục đại học 2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-

duc/Luat-Giao-duc-dai-hoc-sua-doi-

Luật số: 34/2018/QH14 ngày 

19 tháng 11 năm 2018 

Số 42/VBHN-VPQH ngày 

Quốc hội 

 

 

Bản PDF 

http://web.hdu.edu.vn/vi-vn/22/Tam-nhin-va-su-mang.html
http://web.hdu.edu.vn/vi-vn/22/Tam-nhin-va-su-mang.html
http://web.hdu.edu.vn/vi-vn/22/Tam-nhin-va-su-mang.html
http://web.hdu.edu.vn/vi-vn/22/Tam-nhin-va-su-mang.html
http://www.hdu.edu.vn/chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://www.hdu.edu.vn/chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://www.hdu.edu.vn/chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://www.hdu.edu.vn/chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://www.hdu.edu.vn/chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-hong-duc.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Luat-Giao-duc-dai-hoc-sua-doi-388254.asp
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Luat-Giao-duc-dai-hoc-sua-doi-388254.asp
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

388254.asp 10 tháng 12 năm 2018, 

4 

H1.01.01.04 (1) 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ 

giáo dục 

 

Thông tư số 15/2014/TT-

BGDĐT ngày 15/5/2014 
Bộ GD&ĐT 

 Bản PDF 

 

H1.01.01.04 (2) 

Quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 

đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

trình độ đào tạo của giáo dục đại học và 

quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Thông tư số 07/2015/TT-

BGDĐT 
Bộ GD&ĐT 

 Bản PDF 

 
H1.01.01.04 (3) 

Phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt 

Nam 

Quyết định số 1982/QĐ-TTg 

ngày 18/10/2016 
Chính phủ 

 Bản PDF 

 

H1.01.01.04 (4) 

Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; 

xây dựng, thẩm định và ban hành chương 

trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại 

học 

Thông tư số 17/2021/TT-

BGDĐT ngày 22/6/2021 
Bộ GD&ĐT 

 Bản PDF 

 
H1.01.01.04 (5) 

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

thạc sĩ 

Thông tư số 23/2021/TT-

BGDĐT ngày 30/8/2021 
Bộ GD&ĐT 

 Bản PDF 
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H1.01.01.05 (1) 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường 

ĐHHĐ 2014 

Quyế định cập nhật, bổ sung Quy chế đào 

tạo thạc sĩ ĐHHĐ 2016 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của 

Trường ĐH Hồng Đức năm 2019. 

Quyết định 1510/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 29/8/2014;  

Quyết định 2100/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 1/6/2016;  

Quyết định 692 QĐ-ĐHHĐ 

ngày 10/2/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H1.01.01.05 (2) Quy định Tuyển sinh và đào tạo trình độ 

thạc sĩ tại Trường ĐH Hồng Đức 

Quyết định 297/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 28/01/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H1.01.01.05 (3) Định hướng đào tạo chương trình thạc sỹ Quyết định 2633/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Luat-Giao-duc-dai-hoc-sua-doi-388254.asp


3 

 

TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 H1.01.01.05 (4) Về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chương 

trình đào tạo thạc sĩ. 

Công văn 242/ĐHHĐ-

QLĐTSĐH ngày 24/09/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H1.01.01.05 (5) Công văn cập nhật m u và hướng d n viết 

chuẩn đầu ra, CTĐT, Bản mô tả CTĐT, 

Đề cương chi tiết học phần của chương 

trình đào tạo trình độ thac sĩ  

Công văn 31/ĐHHĐ-

QLĐTSĐH Ngày 8/3/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

6 

H1.01.01.06 (1) 

Tài liệu khảo sát các bên có liên quan 

quan đến CTĐT 

 

- Kế hoạch số  55 K.TLGD 

ngày 5/4/2019 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD; 

tổng hợp kết quả khảo sát 

- Kế hoạch số  75 K.TLGD 

ngày 5/3/2020 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD, 

tổng hợp kết quả khảo sát 

- Kế hoạch số  85 K.TLGD 

ngày 5/1/2022 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD, 

tổng hợp kết quả khảo sát  

Khoa TLGD 

  

 

 

 

 

Bản PDF 

 

H1.01.01.06 (2) 

 Biên bản của Hội đồng khoa  BB ngày 01/10/2019 

BB ngày 6/6/2020 

BB ngày 25/3/2022 

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

7 
H1.01.01.07  

Chương trình Đào tạo 2015 Quyết định số 1629/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 08/10/2015 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
 

Chương trình Đào tạo 2019 

 

Bản mô tả CTĐT, QĐ 1836, 

ngày 11/11/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
 

Chương trình Đào tạo 2020 

 

Quyết định số 886/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 06/07/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
 

Chương trình Đào tạo 2022 Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

Trường ĐHHĐ  

 

Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

8 

H1.01.01.08 (1) 

Bản mô tả chương trình đào tạo 2019, 

2020 
Quyết định số 1836/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 11/11/2019 

Trường ĐHHĐ  

 

 

Bản PDF 

 

H1.01.01.08 (2) 

Bản mô tả chương trình đào tạo 2022 Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

Trường ĐHHĐ  

 

Bản PDF 

9 

H1.01.01.09 

Ma trận kỹ năng (Ma trận mức độ đóng 

góp của các học phần vào CĐR trong 

CTĐT) 

Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

Trường ĐHHĐ  

 

Bản PDF 

10 H1.01.01.10 Đề cương chi tiết học phần năm 2019 BB Kiếm soát đề cương HP   Khoa TLGD  Bản giấy 

  Đề cương chi tiết học phần năm 2020 BB Kiếm soát đề cương HP  Khoa TLGD  Bản giấy 

  Đề cương chi tiết học phần năm 2022 BB Kiếm soát đề cương HP  Khoa TLGD  Bản giấy 

11 

H1.01.01.11 

Link các chương trình đào tạo 

 

Đường Link Trường ĐHHĐ 

http://web.hdu.edu

.vn/vi-

vn/39/17182/CHU

ONG-TRINH-

ĐAO-TAO-

THAC-SI--BAN-

 

http://web.hdu.edu.vn/vi-vn/39/17182/CHUONG-TRINH-ĐAO-TAO-THAC-SI--BAN-HANH-NAM-2020-.html
http://web.hdu.edu.vn/vi-vn/39/17182/CHUONG-TRINH-ĐAO-TAO-THAC-SI--BAN-HANH-NAM-2020-.html
http://web.hdu.edu.vn/vi-vn/39/17182/CHUONG-TRINH-ĐAO-TAO-THAC-SI--BAN-HANH-NAM-2020-.html
http://web.hdu.edu.vn/vi-vn/39/17182/CHUONG-TRINH-ĐAO-TAO-THAC-SI--BAN-HANH-NAM-2020-.html
http://web.hdu.edu.vn/vi-vn/39/17182/CHUONG-TRINH-ĐAO-TAO-THAC-SI--BAN-HANH-NAM-2020-.html
http://web.hdu.edu.vn/vi-vn/39/17182/CHUONG-TRINH-ĐAO-TAO-THAC-SI--BAN-HANH-NAM-2020-.html
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

HANH-NAM-

2020-.html 

12 

H1.01.01.12 

Đối sánh giữa mục tiêu chương trình đào 

tạo  với sứ mạng, tầm nhìn của trườn ĐH 

Hồng Đức qua các giai đoạn 

 Khoa TLGD 

  

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt 

được sau khi hoàn thành CTĐT 

1 
H1.01.02.01 (1) 

Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 

22/6/2021 về chuẩn chương trình đào tạo 

Thông tư số 17/2021/TT-

BGDĐT ngày 22/6/2021 

Bộ GD&ĐT  Bản PDF 

 
H1.01.02.01 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu khảo sát các bên có liên quan 

quan đến CTĐT 

 

Kế hoạch số  55 K.TLGD 

ngày 5/4/2019 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD; 

tổng hợp kết quả khảo sát 

- Kế hoạch số  75 K.TLGD 

ngày 5/3/2020 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD, 

tổng hợp kết quả khảo sát 

- Kế hoạch số  85 K.TLGD 

ngày 5/1/2022 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD, 

tổng hợp kết quả khảo sát 

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

 H1.01.02.01 (3) 

 

 

 Biên bản của Hội đồng khoa  BB ngày 01/10/2019 

BB ngày 6/6/2020 

BB ngày 25/3/2022 

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

 H1.01.02.01 (4) 

 

 

 

 

Ma trận kỹ năng (Ma trận mức độ đóng 

góp của các học phần vào CĐR trong 

CTĐT) 

Bản mô tả CTĐT 2022 

Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

Trường ĐHHĐ  

 

 

Bản PDF 

http://web.hdu.edu.vn/vi-vn/39/17182/CHUONG-TRINH-ĐAO-TAO-THAC-SI--BAN-HANH-NAM-2020-.html
http://web.hdu.edu.vn/vi-vn/39/17182/CHUONG-TRINH-ĐAO-TAO-THAC-SI--BAN-HANH-NAM-2020-.html
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

 
H1.01.02.01 (5) 

 

 

Chuẩn đầu ra CTĐT 2019 

Chuẩn đầu ra CTĐT 2020 

 

 

Quyết định số 1836/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 11/11/2019 

Quyết định số 886/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 6/7/2020 

Trường ĐHHĐ  

 

 

Bản PDF 

 H1.01.02.01 (6) 

 

 

 

 

 

Chuẩn đầu ra CTĐT 2022 Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

Trường ĐHHĐ   

 

H1.01.02.02 (1) 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường 

ĐHHĐ 2014 

Quyết định cập nhật, bổ sung Quy chế đào 

tạo thạc sĩ ĐHHĐ 2016 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của 

Trường ĐH Hồng Đức năm 2019. 

Quyết định 1510/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 29/8/2014;  

Quyết định 2100/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 1/6/2016;  

Quyết định 692 QĐ-ĐHHĐ 

ngày 10/2/2019. 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
H1.01.02.02 (2) 

Quy định Tuyển sinh và đào tạo trình độ 

thạc sĩ tại Trường ĐH Hồng Đức 

Quyết định 297/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 28/01/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
H1.01.02.02 (3) 

Định hướng đào tạo chương trình thạc sỹ Quyết định 2633/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
H1.01.02.02 (4) 

Công văn về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh 

chương trình đào tạo thạc sĩ. 

Công văn 242/ĐHHĐ-

QLĐTSĐH ngày 24/09/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 

H1.01.02.02 (5) 

Công văn cập nhật m u và hướng d n viết 

chuẩn đầu ra, CTĐT, Bản mô tả CTĐT, 

Đề cương chi tiết học phần của chương 

trình đào tạo trình độ thac sĩ  

Công văn 31/ĐHHĐ-

QLĐTSĐH Ngày 8/3/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 

H1.01.02.03 

 

Chuẩn đầu ra CTĐT 2019 

Chuẩn đầu ra CTĐT 2020 

Chuẩn đầu ra CTĐT 2022 

Quyết định số 1836/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 11/11/2019 

Quyết định số 886/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 6/7/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai 

 
H1.01.03.01 (1) 

Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 

22/6/2021 về chuẩn chương trình đào tạo 

Thông tư số 17/2021/TT-

BGDĐT ngày 22/6/2021 

Bộ GD&ĐT  Bản PDF 

 

H1.01.03.01 (2) 

Tài liệu khảo sát các bên có liên quan 

quan đến CTĐT 

 

- Kế hoạch số  55 K.TLGD 

ngày 5/4/2019 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD; 

tổng hợp kết quả khảo sát 

- Kế hoạch số  75 K.TLGD 

ngày 5/3/2020 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD, 

tổng hợp kết quả khảo sát 

- Kế hoạch số  85 K.TLGD 

ngày 5/1/2022 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD, 

tổng hợp kết quả khảo sát  

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

 

H1.01.03.01 (3) 

Biên bản của Hội đồng khoa  BB ngày 01/10/2019 

BB ngày 6/6/2020 

BB ngày 25/3/2022 

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

 

H1.01.03.01 (4) 

Chuẩn đầu ra CTĐT 2019 

Chuẩn đầu ra CTĐT 2020 

 
Quyết định số 1836/QĐ-

ĐHHĐ ngày 11/11/2019  

Quyết định số 886/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 6/7/2020  

Trường ĐHHĐ http://qldt.hdu.edu

.vn/chuan-dau-ra-

cac-nganh-dao-

tao-nam-

2019.html 

 

http://qldtsdh.hdu.

 

http://qldt.hdu.edu.vn/chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-nam-2019.html
http://qldt.hdu.edu.vn/chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-nam-2019.html
http://qldt.hdu.edu.vn/chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-nam-2019.html
http://qldt.hdu.edu.vn/chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-nam-2019.html
http://qldt.hdu.edu.vn/chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-nam-2019.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-thac-si-cac-chuyen-nganh-tai-truong-dai-hoc-hong-duc.html
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

edu.vn/chuong-

trinh-dao-tao-thac-

si-cac-chuyen-

nganh-tai-truong-

dai-hoc-hong-

duc.html 

 H1.01.03.01 (5) 

 

 

 

 

 

Chuẩn đầu ra CTĐT 2022 Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

Trường ĐHHĐ   

 
H1.01.03.01 (6) 

 

 

 

 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường 

ĐHHĐ 2014 

Quyết định cập nhật, bổ sung Quy chế đào 

tạo thạc sĩ ĐHHĐ 2016 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của 

Trường ĐH Hồng Đức năm 2019. 

Quyết định 1510/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 29/8/2014;  

Quyết định 2100/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 1/6/2016;  

Quyết định 692 QĐ-ĐHHĐ 

ngày 10/2/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
H1.01.03.01 (7) 

Quy định Tuyển sinh và đào tạo trình độ 

thạc sĩtại Trường ĐH Hồng Đức 

Quyết định 297/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 28/01/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
H1.01.03.01 (8) 

Định hướng đào tạo chương trình thạc sỹ Quyết định 2633/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
H1.01.03.01 (9) 

Công văn về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh 

chương trình đào tạo thạc sĩ. 

Công văn 242/ĐHHĐ-

QLĐTSĐH ngày 24/09/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 

H1.01.03.01 

(10) 

Công văn cập nhật m u và hướng d n viết 

chuẩn đầu ra, CTĐT, Bản mô tả CTĐT, 

Đề cương chi tiết học phần của chương 

trình đào tạo trình độ thac sĩ  

Công văn 31/ĐHHĐ-

QLĐTSĐH Ngày 8/3/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chƣơng trình đào tạo 

http://qldtsdh.hdu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-thac-si-cac-chuyen-nganh-tai-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-thac-si-cac-chuyen-nganh-tai-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-thac-si-cac-chuyen-nganh-tai-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-thac-si-cac-chuyen-nganh-tai-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-thac-si-cac-chuyen-nganh-tai-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-thac-si-cac-chuyen-nganh-tai-truong-dai-hoc-hong-duc.html
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật 

1 
H2.02.01.01 (1) 

Công văn về Xây dựng bản mô tả chương 

trình đào tạo thạc sĩ 

Công văn 146/ĐHHĐ-

QLĐTSĐH ngày 2/8/2019 

Trường ĐHHĐ   

 

H2.02.01.01 (2) 

Kế hoạch và Biên bản triển khai xây dựng 

bản mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD 2019 

 

Kế hoạch và Biên bản triển khai xây dựng 

bản mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD 2020 

 

Kế hoạch và Biên bản triển khai xây dựng 

bản mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD 2022 

  

- Kế hoạch số  55 K.TLGD 

ngày 5/4/2019 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD 

- Kế hoạch số  75 K.TLGD 

ngày 5/3/2020 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD 

- Kế hoạch số  85 K.TLGD 

ngày 5/1/2022 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD 

Khoa TLGD   

 

H2.02.01.01 (3) 

Quyết định về việc thành lập tổ soạn thảo 

CTĐT trình độ thạc sĩ (của Khoa) 2019, 

2020, 2022 

Quyết định  

Khoa TLGD  Bản PDF 

 
H2.02.01.01 (4) 

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến các bên liên 

quan về bản mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD 
 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 
H2.02.01.01 (5) 

Biên bản của Hội đồng cấp Khoa về thẩm 

định Bản mô tả CTĐT năm 2019 
Biên bản 

Khoa TLGD  Bản PDF 

2 
H2.02.01.02 (1) 

Công văn về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh 

chương trình đào tạo thạc sĩ 

Công văn 242/ĐHHĐ-

QLĐTSĐH ngày 24/09/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 

H2.02.01.02 (2) 

Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, 

thẩm định và ban hành chương trình đào 

tạo các trình độ của giáo dục đại học 

Thông tư số 17/2021/TT-

BGDĐT ngày 22/6/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 

H2.02.01.02 (3) 

Bản mô tả chương trình đào tạo 2019, 

2022 

Số 1836/QĐ-ĐHHĐ, ngày 

11/11/2019  

Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 



10 

 

TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

3 

H2.02.01.03 

Tổng hợp nội dung so sánh, đối chiếu 

CTĐT tiên tiến trong nước và nước ngoài 

đã tham khảo các năm  2015, 2019, 2020, 

2022 

Năm 2019 

Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa TLGD  Bản PDF 

4 
H2.02.01.04 (1) 

Hồ sơ minh chứng về điều chỉnh Bản mô 

tả CTĐT năm 2022 
Năm 2022 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 
H2.02.01.04 (2) 

Kế hoạch soạn thảo, điều chỉnh CTĐT, 

Bản mô tả CTĐT và CĐR 
25/10/2021 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 

H2.02.01.04 (3) 

Quyết định thành lập các tổ soạn thảo 

CTĐT trình độ thạc sĩ 

Số 1975/QĐ-ĐHHĐ ngày 

21/10/2021 

Số 31/QĐ-ĐHHĐ ngày 

6/1/2022 về việc bổ sung, thay 

thế thành viên tổ soạn thảo 

CTĐT trình độ Thạc sĩ 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 

H2.02.01.04 (4) 

Kết quả khảo sát lấy ý kiến của các bên 

liên quan về Bản mô tả CTĐT 

- Kế hoạch số  55 K.TLGD 

ngày 5/8/2019 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD 

- Kế hoạch số  75 K.TLGD 

ngày 5/6/2020 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD 

- Kế hoạch số  85 K.TLGD 

ngày 5/1/2022 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD 

Khoa TLGD Bản giấy  Bản PDF 

 
H2.02.01.04 (5) 

Báo cáo nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung Bản báo cáo các nội dung 

chỉnh sửa 

Khoa TLGD  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 
H2.02.01.04 (6) 

QĐ Thành lập Hội đồng thẩm định Bản 

mô tả CTĐT năm 2022 

Số 498/QĐ-ĐHHĐ ngày 

22/3/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
H2.02.01.04 (7) 

Biên bản của Hội đồng Khoa, Trường về 

thẩm định Bản mô tả CTĐT năm 2022 

Biên bản của Hội đồng Khoa, 

Trường 

Trường ĐHHĐ, 

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

 
H2.02.01.04 (8) 

Bản mô tả chương trình đào tạo 2019 Số 1836/QĐ-ĐHHĐ, ngày 

11/11/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 

H2.02.01.04 (8) 

Bản mô tả chương trình đào tạo 2022 Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
H2.02.01.04 (9) 

Đề cương chi tiết học phần CTĐT 2019 
BB Kiếm soát ĐCCT HP  

Khoa TLGD  Bản giấy 

  Đề cương chi tiết học phần CTĐT 2020 BB Kiếm soát ĐCCT HP  Khoa TLGD  Bản giấy 

  Đề cương chi tiết học phần CTĐT 2022 BB Kiếm soát ĐCCT HP  Khoa TLGD  Bẩn giấy 

5 
H2.02.01.05 (1) 

Hồ sơ minh chứng về điều chỉnh Bản mô 

tả CTĐT năm 2022 
Hồ sơ minh chứng  

Khoa TLGD  Bản PDF 

 
H2.02.01.05 (2) 

Kế hoạch soạn thảo, điều chỉnh CTĐT, 

Bản mô tả CTĐT và CĐR 
Kế hoạch 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 

H2.02.01.05 (3) 

Quyết định thành lập các tổ soạn thảo 

CTĐT trình độ thạc sĩ 

Số 1975/QĐ-ĐHHĐ ngày 

21/10/2021 

Số 31/QĐ-ĐHHĐ ngày 

6/1/2022 về việc bổ sung, thay 

thế thành viên tổ soạn thảo 

CTĐT trình độ Thạc sĩ 

Trường ĐHHĐ   

 
H2.02.01.05 (4) 

Kết quả khảo sát lấy ý kiến của các bên 

liên quan về Bản mô tả CTĐT 

Bảng tổng hợp kết quả khảo 

sát ý kiến các bên có liên quan 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 H2.02.01.05 (5) Báo cáo nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung Bản báo cáo Khoa TLGD  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 
H2.02.01.05 (6) 

QĐ Thành lập Hội đồng thẩm định Bản 

mô tả CTĐT năm 2022 

Số 498/QĐ-ĐHHĐ ngày 

22/3/2022 

Trường ĐH 

Hồng Đức 

  

 
H2.02.01.05 (7) 

Biên bản của Hội đồng cấp Khoa, Trường 

về thẩm định Bản mô tả CTĐT năm 2022 
Biên bản 

Trường ĐHHĐ 

Khoa TLGD 

  

 

H2.02.01.05 (8) 

Các minh chứng về việc triển khai và kết 

quả triển khai các hoạt động đào tạo, thực 

tập thực tế của CTĐT ngành QLGD 

Năm 2019-2020 

Năm 2020-2021 

Trường ĐHHĐ   

 
 

Kế hoạch năm học đã phê duyệt  Năm học 2017 -2018 

 Đến năm học 2022 - 2023 

Trường ĐHHĐ   

 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ Năm 2018 

Năm 2020 

Trường ĐHHĐ   

 

 

Kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động 

thực hành thực tế 

Năm 2017-2018 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 

Khoa TLGD   

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

1 H2.02.02.01 Đề cương chi tiết học phần CTĐT 2019 BB Kiếm soát ĐCCT HP  Khoa TLGD   

  Đề cương chi tiết học phần CTĐT 2020 BB Kiếm soát ĐCCT HP  Khoa TLGD   

  Đề cương chi tiết học phần CTĐT 2022 BB Kiếm soát ĐCCT HP    

2 
H2.02.02.02 (1) 

Công văn VV cập nhật CTĐT trình độ 

thạc sĩ và Đề cương chi tiết học phần 

Số 117/ĐHHĐ-QLĐTSĐH 

ngày 03/6/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
 

Công văn về việc cập nhật CTĐT trình độ 

thạc sĩ và Đề cương chi tiết học phần 

Số 37/ĐHHĐ-QLĐTSĐH 

ngày 17/3/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 

 

Công văn về việc cập nhật m u và hướng 

d n viết CĐR, CTĐT, bản mô tả CTĐT và 

ĐCCT HP của CTĐT trình độ thạc sĩ  

Số 31/ĐHHĐ-QLĐTSĐH 

ngày 08/3/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
 

Quy trình biên soạn điều chỉnh và phê 

duyệt CTĐT, ĐCCTHP 

Năm 2020 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 

H2.02.02.02 (2) 

Biên bản rà soát, điều chỉnh, cập nhật và 

phê duyệt Đề cương chi tiết học phần 

Các biên bản  

Năm 2019; Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 

H2.02.02.02 (3) 

Phiếu đánh giá đề cương chi tiết học phần Phiếu đánh giá 

Năm 2019; Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa TLGD   

3 
H2.02.02.03 (1) 

Công văn VV cập nhật CTĐT trình độ 

thạc sĩ và Đề cương chi tiết học phần  

Số 117/ĐHHĐ- QLĐT SĐH 

ngày 03/6/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
 

Công văn về việc cập nhật CTĐT trình độ 

thạc sĩ và Đề cương chi tiết học phần 

Số 37/ĐHHĐ-QLĐT SĐH 

ngày17/3/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 

 

Công văn về việc cập nhật m u và hướng 

d n viết CĐR, CTĐT, bản mô tả CTĐT và 

Đề cương chi tiết học phần của CTĐT 

trình độ thạc sĩ  

Số 31/ĐHHĐ-QLĐTSĐH 

ngày 08/3/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
 

Quy trình biên soạn điều chỉnh và phê 

duyệt CTĐT, ĐCCTHP 

Năm 2020 Trường ĐHHĐ   

 

H2.02.02.03 (2) 

Biên bản rà soát, điều chỉnh, cập nhật và 

phê duyệt Đề cương chi tiết học phần 

Biên bản 

Năm 2019; Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 

H2.02.02.03 (3) 

Phiếu đánh giá đề cương chi tiết học phần Phiếu đánh giá 

Năm 2019; Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa TLGD   

 

 

 

H2.02.02.03 (4) 

Bản mô tả chương trình đào tạo năm 

2019, 2020, 2022 

Quyết định số 1836/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 11/11/2019 

Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 
H2.02.02.03 (1) 

Hồ sơ minh chứng về điều chỉnh Bản mô 

tả CTĐT năm 2022 
Hồ sơ  

Khoa TLGD  Bản PDF 

 
H2.02.02.03 (4) 

Kế hoạch soạn thảo, điều chỉnh CTĐT, 

Bản mô tả CTĐT và CĐR 
Kế hoạch 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 

H2.02.02.03 (5) 

Quyết định thành lập các tổ soạn thảo 

CTĐT trình độ thạc sĩ 

Số 1975/QĐ-ĐHHĐ ngày 

21/10/2021 

Số 31/QĐ-ĐHHĐ ngày 

6/1/2022 về việc bổ sung, thay 

thế thành viên tổ soạn thảo 

CTĐT trình độ Thạc sĩ 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
H2.02.02.03 (6) 

Kết quả khảo sát lấy ý kiến của các bên 

liên quan về Bản mô tả CTĐT 
Tổng hợp kết quả khảo sát 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 H2.02.02.03 (7) Báo cáo nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung Bản báo cáo Khoa TLGD  Bản PDF 

 
 

QĐ Thành lập Hội đồng thẩm định Bản 

mô tả CTĐT năm 2022 

Số 498/QĐ-ĐHHĐ ngày 

22/3/2022 

Trường ĐHHĐ   

 
H2.02.02.03 (8) 

Biên bản của Hội đồng cấp Khoa, Trường 

về thẩm định Bản mô tả CTĐT năm 2022 
Biên bản 

Trường ĐHHĐ, 

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

 H2.02.02.03 (9) Đề cương chi tiết học phần năm 2019 BB Kiếm soát ĐCCT HP  Khoa TLGD   

  Đề cương chi tiết học phần năm 2020 BB Kiếm soát ĐCCT HP  Khoa TLGD   

  Đề cương chi tiết học phần năm 2022 BB Kiếm soát ĐCCT HP  Khoa TLGD   

 
 

Link đăng tải công khai mục tiêu trên 

website của nhà trường 
 

Khoa TLGD   

 H2.02.02.03 

(10) 

Hồ sơ minh chứng về điều chỉnh Bản mô 

tả CTĐT năm 2022 
Kế hoạch, Biên bản họp 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 H2.02.02.03 

(11) 

Kế hoạch soạn thảo, điều chỉnh CTĐT, 

Bản mô tả CTĐT và CĐR 
Kế hoạch 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 H2.02.02.03 

(12) 

Quyết định thành lập các tổ soạn thảo 

CTĐT trình độ thạc sĩ 

Số 1975/QĐ-ĐHHĐ ngày 

21/10/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

Số 31/QĐ-ĐHHĐ ngày 

6/1/2022 về việc bổ sung, thay 

thế thành viên tổ soạn thảo 

CTĐT trình độ Thạc sĩ 

 H2.02.02.03 

(13) 

Kết quả khảo sát lấy ý kiến của các bên 

liên quan về Bản mô tả CTĐT 
Tổng hợp kết quả khảo sát 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 H2.02.02.03 

(14) 

Báo cáo nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung 
Bản báo cáo 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 
 

QĐ Thành lập Hội đồng thẩm định Bản 

mô tả CTĐT năm 2022 

Số 498/QĐ-ĐHHĐ ngày 

22/3/2022 

Trường ĐHHĐ   

 H2.02.02.03 

(15) 

Biên bản của Hội đồng cấp Khoa, Trường 

về thẩm định Bản mô tả CTĐT năm 2022 
Biên bản Khoa, Trường 

Khoa TLGD 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H2.02.02.03 

(16) 

Công văn VV cập nhật CTĐT trình độ 

thạc sĩ và Đề cương chi tiết học phần  

Số 117/ĐHHĐ-QLĐTSĐH 

ngày 03/6/2019 

Trường ĐHHĐ   

 
 

Công văn về việc cập nhật CTĐT trình độ 

thạc sĩ và Đề cương chi tiết học phần 

Số 37/ĐHHĐ-QLĐTSĐH 

ngày 17/3/2020 

Trường ĐHHĐ   

 

 

Công văn về việc cập nhật m u và hướng 

d n viết CĐR, CTĐT, bản mô tả CTĐT và 

ĐCCT HP của CTĐT trình độ thạc sĩ  

Số 31/ĐHHĐ-QLĐTSĐH 

ngày 08/3/2022 

Trường ĐHHĐ   

 
 

Quy trình biên soạn điều chỉnh và phê 

duyệt CTĐT, ĐCCTHP 

Năm 2020 Trường ĐHHĐ   

 
H2.02.02.03 

(17) 

Biên bản rà soát, điều chỉnh, cập nhật và 

phê duyệt Đề cương chi tiết học phần 

Biên bản 

Năm 2019; Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 
H2.02.02.03 

(18) 

Phiếu đánh giá đề cương chi tiết học phần Phiếu đánh giá 

Năm 2019; Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa TLGD   

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

1 

H2.02.03.01 

Bản mô tả chương trình đào tạo năm 2019 

 2022 

Quyết định số 1836/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 11/11/2019 

Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

Trường ĐHHĐ 

http://qldtsdh.hdu.

edu.vn/ban-mo-ta-

chuong-trinh-dao-

tao-trinh-do-thac-

si-tai-truong-dai-

hoc-hong-

duc.html 

 

http://qldtsdh.hdu.

edu.vn/ban-mo-ta-

chuong-trinh-dao-

tao-trinh-do-thac-

si-tai-truong-dai-

hoc-hong-duc-

nam-2022.html 

 

2 
H2.02.03.02 (1) 

Hồ sơ minh chứng về điều chỉnh Bản mô 

tả CTĐT năm 2022 
Các kế hoạch, biên bản 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 
 

Kế hoạch soạn thảo, điều chỉnh CTĐT, 

Bản mô tả CTĐT và CĐR 
Hồ sơ 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 

H2.02.03.02 (2) 

Quyết định thành lập các tổ soạn thảo 

CTĐT trình độ thạc sĩ 

Số 1975/QĐ-ĐHHĐ ngày 

21/10/2021 

Số 31/QĐ-ĐHHĐ ngày 

6/1/2022 về việc bổ sung, thay 

thế thành viên tổ soạn thảo 

CTĐT trình độ Thạc sĩ 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
H2.02.03.02 (3) 

Kết quả khảo sát lấy ý kiến của các bên 

liên quan về Bản mô tả CTĐT 
Tổng hợp kết quả khảo sát 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 H2.02.03.02 (4) Báo cáo nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung Báo cáo Khoa TLGD  Bản PDF 

http://qldtsdh.hdu.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-hong-duc.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-hong-duc-nam-2022.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-hong-duc-nam-2022.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-hong-duc-nam-2022.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-hong-duc-nam-2022.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-hong-duc-nam-2022.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-hong-duc-nam-2022.html
http://qldtsdh.hdu.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-hong-duc-nam-2022.html
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 
 

QĐ Thành lập Hội đồng thẩm định Bản 

mô tả CTĐT năm 2022 

Số 498/QĐ-ĐHHĐ ngày 

22/3/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
H2.02.03.02 (5) 

Biên bản của Hội đồng cấp Khoa, Trường 

về thẩm định Bản mô tả CTĐT năm 2022 
Biên bản 

Khoa TLGD 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H2.02.03.02 (6) Đề cương chi tiết học phần năm 2019 BB Kiếm soát ĐCCT HP  Khoa TLGD  Bản giấy 

  Đề cương chi tiết học phần năm 2020 BB Kiếm soát ĐCCT HP  Khoa TLGD  Bản giấy 

 
 

Link đăng tải công khai mục tiêu trên 

website của nhà trường 
 

Khoa TLGD   

3 
H2.02.03.03 

Hồ sơ minh chứng về điều chỉnh Bản mô 

tả CTĐT năm 2022 
 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 
H2.02.03.03 (2) 

Kế hoạch soạn thảo, điều chỉnh CTĐT, 

Bản mô tả CTĐT và CĐR 
Kế hoạch 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 

H2.02.03.03 (3) 

Quyết định thành lập các tổ soạn thảo 

CTĐT trình độ thạc sĩ 

Số 1975/QĐ-ĐHHĐ ngày 

21/10/2021 

Số 31/QĐ-ĐHHĐ ngày 

6/1/2022 về việc bổ sung, thay 

thế thành viên tổ soạn thảo 

CTĐT trình độ Thạc sĩ 

Trường ĐHHĐ   

 
H2.02.03.03 (4) 

Kết quả khảo sát lấy ý kiến của các bên 

liên quan về Bản mô tả CTĐT 
Tổng hợp ý kiến 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 
H2.02.03.03 (5) 

Báo cáo nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung 
Bản báo cáo 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 
 

QĐ Thành lập Hội đồng thẩm định Bản 

mô tả CTĐT năm 2022 

Số 498/QĐ-ĐHHĐ ngày 

22/3/2022 

Trường ĐHHĐ   

 
H2.02.03.03 (6) 

Biên bản của Hội đồng cấp Khoa, Trường 

về thẩm định Bản mô tả CTĐT năm 2022 
Biên bản 

Khoa TLGD 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 
 

Công văn VV cập nhật CTĐT trình độ 

thạc sĩ và Đề cương chi tiết học phần  

Số 117/ĐHHĐ-QLĐTSĐH 

ngày 03/6/2019 

Trường ĐHHĐ   
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 
 

Công văn về việc cập nhật CTĐT trình độ 

thạc sĩ và Đề cương chi tiết học phần 

Số 37/ĐHHĐ-QLĐTSĐH 

ngày 17/3/2020 

Trường ĐHHĐ   

 

 

Công văn về việc cập nhật m u và hướng 

d n viết CĐR, CTĐT, bản mô tả CTĐT và 

Đề cương chi tiết học phàn của CTĐT 

trình độ thạc sĩ  

Số 31/ĐHHĐ-QLĐTSĐH 

ngày 08/3/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
 

Quy trình biên soạn điều chỉnh và phê 

duyệt CTĐT, ĐCCTHP 

Năm 2020 Trường ĐHHĐ   

 

H2.02.03.03 (7) 

Biên bản rà soát, điều chỉnh, cập nhật và 

phê duyệt Đề cương chi tiết học phần 

Biên bản 

Năm 2019; Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa TLGD  Bản PDF 

 

H2.02.03.03 (8) 

Phiếu đánh giá đề cương chi tiết học phần Phiếu đánh giá 

Năm 2019; Năm 2020 

Năm 2022 

Khoa TLGD  Bản PDF 

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chƣơng trình dạy học 

Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

1 
H3.03.01.01 

Tài liệu khảo sát các bên liên quan về 

CTĐT 

Kế hoạch khảo sát 

 

Khoa TLGD  Bản PDF 

2 H3.03.01.02 Biên bản họp của hội đồng khoa về CTĐT Các biên bản Khoa TLGD  Bản PDF 

3 
H3.03.01.03 

Chương trình Đào tạo 2019 Quyết định số 1836/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 11/11/2019 

Trường ĐHHĐ   

 
 

Chương trình Đào tạo 2020 

 

Quyết định số 886/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 06/07/2020 

Trường ĐHHĐ   

 

 

Chương trình Đào tạo 2022 Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

Trường ĐHHĐ   
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

(nghiên cứu) 

 
H3.03.01.03 (2) 

Bản mô tả chương trình đào tạo 2019 Quyết định số 1836/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 11/11/2019 

Trường ĐHHĐ   

 

 

Bản mô tả chương trình đào tạo 2022 Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

Trường ĐHHĐ   

 

 

4 
H3.03.01.04 

Ma trận kỹ năng (Ma trận mức độ đóng 

góp của các học phần vào CĐR trong 

CTĐT) 

Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

5 
H3.03.01.05 

Đề cương chi tiết học phần năm 2019 
BB Kiếm soát đề cương HP  

Khoa TLGD   

 
 

Đề cương chi tiết học phần năm 2020 
BB Kiếm soát đề cương HP  

Khoa TLGD   

  Đề cương chi tiết học phần năm 2022 BB Kiếm soát đề cương HP  Khoa TLGD   

6 H3.03.01.06 Chuẩn đầu ra CTĐT 2019     

 
 

Chuẩn đầu ra CTĐT 2020 Quyết định số 886/QĐ -

ĐHHĐ ngày 6/7/2020 

   

 

 

Chuẩn đầu ra CTĐT 2022 Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

Trường ĐHHĐ   
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

(nghiên cứu) 

7 
H3.03.01.07 

Hồ sơ giảng dạy của các giảng viên Từ năm học 2017 - 2018  đến 

năm học 2022 -2023 
Cá nhân 

  

8 

H3.03.01.08 

Các hoạt động thực hành thực tế  Năm học 2017 - 2018 

Năn học 2018 - 2019 

Năm học 2019 -2020 

Khoa TLGD   

9 
H3.03.01.09 

Bảng tổng hợp các phương pháp giảng 

dạy, kiểm tra đánh giá 
Thể hiện trong bản CTĐT 

Khoa TLGD  Bản PDF 

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng 

1 
H3.03.02.01. 

Tài liệu khảo sát các bên liên quan đến 

CTĐT 
Kế hoạch khảo sát  

Khoa TLGD  Bản PDF 

2 
H3.03.02.02 

Biên bản họp của hội đồng khoa về CTĐT Biên bản họp 

 

Khoa TLGD  Bản PDF 

3 
H3.03.02.03 

Chương trình Đào tạo 2019 
 

Trường ĐHHĐ   

 
 

Chương trình Đào tạo 2020 

 

Quyết định số 886/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 06/07/2020 

Trường ĐHHĐ   

 
 

Chương trình Đào tạo 2022 Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

Trường ĐHHĐ   

 
 

Bản mô tả chương trình đào tạo 2019 Quyết định số 1836/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 11/11/2019 

Trường ĐHHĐ   

 

 

Bản mô tả chương trình đào tạo 2022 Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

Trường ĐHHĐ   

4 

H3.03.02.04 

Ma trận kỹ năng (Ma trận mức độ đóng 

góp của các học phần vào CĐR trong 

CTĐT) 

Bản mô tả CTĐT 2022 

Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

Trường ĐHHĐ   



21 

 

TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

5 H3.03.02.05 Đề cương chi tiết học phần năm 2019 BB Kiếm soát ĐCCT HP  Khoa TLGD  Bản PDF 

  Đề cương chi tiết học phần năm 2020 BB Kiếm soát ĐCCT HP  Khoa TLGD  Bản PDF 

  Quy định về xây dựng đề cương  Khoa TLGD   

  Biên bản nghiệm thu đề cương  Biên bản Khoa TLGD  Bản PDF 

 
 

Các hoạt động thực hành thực tế Năm học 2017 -2018 

Năn học 2018 - 2019 

Khoa TLGD  Bản PDF 

6 
H3.03.02.06. 

Quyết định, kế hoạch làm luận văn của 

nhà trường và kế hoạch của học viên 
 2017  - 2022 Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

 

1 
H3.03.03.01 

Tài liệu khảo sát các bên liên quan đến 

CTĐT 
Kế hoạch khảo sát  

Khoa TLGD  Bản PDF 

2 H3.03.03.02 Biên bản họp của hội đồng khoa về CTĐT Biên bản họp Khoa TLGD  Bản PDF 

3 H3.03.03.03 Chương trình Đào tạo 2019     

 
 

Chương trình Đào tạo 2020 

 

Quyết định số 886/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 06/07/2020 

Trường ĐHHĐ   

 

 

Chương trình Đào tạo 2022 Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

Trường ĐHHĐ   

 
 

Bản mô tả chương trình đào tạo 2019 Quyết định số 1836/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 11/11/2019 

Trường ĐHHĐ   

 

 

Bản mô tả chương trình đào tạo 2022 Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

Trường ĐHHĐ   

4 
H3.03.03.04 

Các hoạt động thực hành thực tế Năm học 2017 - 2018 

Năm học 2018 -2019 

Khoa TLGD  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

5 H3.03.03.05 Bảng mô tả kế hoạch dạy học Trong bản mô tả CTĐT Khoa TLGD  Bản PDF 

6 

H3.03.03.06 

Báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung, cập 

nhật CTĐT, bản mô tả CTĐT và CĐR 

ngành Thạc sĩ QLGD 

Báo cáo giải trình 

Khoa TLGD  Bản PDF 

7 
H3.03.03.07 

Chương trình đào tạo tham khảo từ các 

trường đại học trong và ngoài nước 
Năm 2019 -2021 

Khoa TLGD  Bản PDF 

Tiêu chuẩn 4: Phƣơng pháp tiếp cận trong dạy học 

 Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến đến các bên liên quan 

1 H4.04.01.01 Luật giáo dục Đại học năm 2012 

Luật giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018 

Số 08/2012/QH13, ngày 

18/6/2012 

Số 34/2018/QH14 ngày 

19/11/2018 

Quốc Hội nước 

CHXHCN Việt 

Nam 
 

Bản PDF 

2 H4.04.01.02 Tuyên bố về tầm nhìn, sứ mạng trường 

ĐHHĐ. 

Quyết định về việc điều chỉnh Chiến lược 

Phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030 

-Số 3220/QĐ-ĐHHĐ ngày 

30/12/2016. 

http://www.hdu.edu.vn/vi-

vn/22/Tam-nhin-va-su-

mang.html --Số 3235/QĐ-

ĐHHĐ; ngày 30/12/2016 

Trường ĐHHĐ  

Bản PDF 

3 H4.04.01.03 Website của nhà trường, niên lịch đào tạo, 

tờ gấp giới thiệu về Nhà trường. 

 Trường ĐHHĐ 
 

Bản PDF 

4 H4.04.01.04 
Chương trình đào tạo ngành ThS QLGD 

Chương trình ĐT 2019, 2020, 

2022 
Khoa TLGD  

Bản PDF 

5 H4.04.01.05 
Bản mô tả CTĐT ThS QLGD 

Bản mô tả Chương trình ĐT 

2019, 2020, 2022 
Khoa TLGD  

Bản PDF 

6 
H4.04.01.06 

Website công bố mục tiêu đào tạo; công 

bố CĐR các ngành đào tạo 
 

Phòng 

QLĐT SĐH 

 Bản PDF 

Tiêu chí 4.2: Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

1 H4.04.02.01 Chương trình Đào tạo 2019    Bản PDF 

http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/22/Tam-nhin-va-su-mang.html
http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/22/Tam-nhin-va-su-mang.html
http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/22/Tam-nhin-va-su-mang.html
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 
 

Chương trình Đào tạo 2020 Quyết định số 886/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 06/07/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 

 

Chương trình Đào tạo 2022 Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
 

Đề cương chi tiết học phần năm 2019 
BB Kiếm soát đề cương HP  

Khoa TLGD  Bản PDF 

 
 

Đề cương chi tiết học phần năm 2020 
BB Kiếm soát đề cương HP  

Khoa TLGD  Bản giấy 

 

 

Các hoạt động thực hành thực tế Năm 2017-2018 

Năm 2018-2019 

Năm 2019-2020 

Khoa TLGD   

 
 

Hồ sơ đối mới phương pháp dạy hệ thạc sĩ 
Năm 2019-2021 

Khoa TLGD  Bản giấy 

2 

H4.04.02.02 

Kế hoạch, báo cáo các hoạt động thực tế 

của HV, cổng thông tin TT 

-Ảnh chụp cổng thông tin dạy học trực 

tuyến. 

- Quy định/thông báo dạy học và đánh giá 

trực tuyến. 

Kế hoạch 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

3 

H4.04.02.03 

cổng thông tin Trực tuyến 

 
 

Trường ĐHHĐ http://www.hdu.e

du.vn/vi-

vn/24/dao-tao-

sau-dai-hoc/ 

 

4 H4.04.02.04 Danh mục các bài báo của HV thạc sĩ Năm 2017-2022 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

Tiêu chí 4.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học 

http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/24/dao-tao-sau-dai-hoc/
http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/24/dao-tao-sau-dai-hoc/
http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/24/dao-tao-sau-dai-hoc/
http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/24/dao-tao-sau-dai-hoc/
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

1 H4.04.03. 01 Đề cương chi tiết học phần năm 2019 BB Kiếm soát đề cương HP  Khoa TLGD  Bản giấy 

  Đề cương chi tiết học phần năm 2020 BB Kiếm soát đề cương HP  Khoa TLGD  Bản giấy 

  Đề cương chi tiết học phần năm 2022 BB Kiếm soát đề cương HP  Khoa TLGD  Bản giấy 

 

 

Minh họa về phương pháp giảng dạy một 

số học phần. Đổi mới phương pháp dạy và 

học ở Thạc sĩ 

Hồ sơ bài giảng 

Khoa TLGD   

2 
H4.04.03.02 

Thư viện số 
  

http://thuvienso.h

du.edu.vn/ 

 

3 
H4.04.03.03 

Ảnh chụp cổng thông tin dạy học trực 

tuyến. 
  

  

4 

H4.04.03.04 

 Qui định về chuẩn đầu ra tiếng Anh theo 

Quy chế đào tạo thạc sỹ của Trường ĐH 

Hồng Đức 

Quyết định 692/QĐ-ĐHHĐ 

qui chế đào tạo thạc sỹ ngày 

10/5/2019 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

5 
H4.04.03.05 

Đề cương chi tiết học phần  
(H1.01.01.10) Khoa TLGD 

 Bản PDF 

6 
H4.04.03.06 

Qui định viết luận văn thạc sỹ của Trường 

ĐH Hồng Đức 

Quyết định 2147/QĐ-ĐHHĐ 

qui định về luận văn thạc sỹ 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

7 
H4.04.03.07 

Kết quả khảo sát học viên về hoạt động 

dạy học 
 Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của ngƣời học 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra 

1 H5.05.01.01(1) Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học 

phần tại Trường ĐH Hồng Đức 

Quyết định số 395/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 29/4/2020 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H5.05.01.01(2) Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo 

khung năng lực 6 bậc 

Quyết định số 1711/QĐ-

ĐHHĐ ngày 25/10/2009 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H5.05.01.01(3) Định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại 

ngữ theo khung năng lực NN 6 bậc 

Quyết định sô 492/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 03/04/2009 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

http://thuvienso.hdu.edu.vn/
http://thuvienso.hdu.edu.vn/
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 H5.05.01.01(4) Qui định thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

theo khung năng lực NN 6 bậc 

Quyết định 493/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 03/04/2009 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H5.05.01.01(5) Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học 

phần tại Trường ĐH Hồng Đức 

Quyết định số 395 ngày 

29/4/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H5.05.01.01(6) Quy định tổ chức thi kết thúc học phần 

theo hình thức trực tuyến của Trường ĐH 

Hồng Đức;  

Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần 

theo phương thức trực tuyến của Trường 

ĐHHĐ 

Quyết định số 1580/QĐ-

ĐHHĐ ngày 18/8/2021 

Quyết định số 1821/QĐ-

ĐHHĐ ngày 16/9/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H5.05.01.01(7) Thông báo rà soát điều chỉnh hình thức 

thi, đăng ký xây dựng NHCH thi kết thúc 

HP năm học 2021-2022. Báo cáo kết quả 

xây dựng và chỉnh sửa ngân hàng câu hỏi 

thi năm học 2021-2022, phương hướng 

đến năm 2025 

Kế hoạch số  205/TB-ĐHHĐ 

ngày 31/8/2021 

 

 

Trường ĐHHĐ 

 

 

Bản PDF 

 H5.05.01.01(8) Quy định về thủ tục đăng ký, làm luận văn 

và bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Trường ĐH 

Hồng Đức 

Quyết định số 2147/QĐ-

ĐHHĐ ngày 25/12/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

2 H5.05.01.02(1) Quyết định cập nhật, bổ sung Quy chế đào 

tạo thạc sĩ ĐHHĐ 2016 

Quyết định 2100/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 1/6/2016; 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H5.05.01.02(2) Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của 

Trường ĐH Hồng Đức năm 2019. 

Quyết định 692 QĐ-ĐHHĐ 

ngày 10/2/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H5.05.01.02(3) Quy định Tuyển sinh và đào tạo trình độ 

thạc sĩ tại Trường ĐH Hồng Đức 

Quyết định 297/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 28/01/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

3 
H5.05.01.03 

Quy trình công tác đề thi,  Quyết định số 215/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 23/2/2017 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

4 H5.05.01.04 
Lịch thi HP năm học  Hàng năm 2017-2018; 2018- Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

5 H5.05.01.05 Chương trình Đào tạo 2015  Quyết định số 1629/QĐ-

ĐHHĐ ngày 8/10/20 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

  Chương trình Đào tạo 2019 Quyết định số 886/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 06/07/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

  Chương trình Đào tạo 2022 Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

6 H5.05.01.06 
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ 

hàng năm 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

7 H5.05.01.07 
Thời khoá biểu các lớp học bổ sung kiến 

thức hàng năm. 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

8 

H5.05.01.08 

Hướng d n về việc xây dựng và thực hiện 

quy trình KTĐG kết quả học tập của 

người học. 

Số 150/HD-ĐHHĐ, ngày 

11/6/2008 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
 

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo 

khung năng lực 6 bậc 

Quyết định sô 1711/QĐ-

ĐHHĐ ngày 25/10/2009 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
 

Định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại 

ngữ theo khung năng lực NN 6 bậc 

Quyết định số 492/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 03/04/2009 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
 

Qui định thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

theo khung năng lực NN 6 bậc 

Quyết định số 493/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 03/04/2009 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
 

Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học 

phần tại Trường ĐH Hồng Đức 

Quyết định số 395/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 29/4/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
 

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần Quyết định số 1580/QĐ- Trường ĐHHĐ  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

theo hình thức trực tuyến của Trường ĐH 

Hồng Đức 

ĐHHĐ ngày 18/8/2021 

9 H5.05.01.09 Đề cương chi tiết học phần năm 2019 BB Kiếm soát đề cương HP   Khoa TLGD  Bản giấy 

 
 

Đề cương chi tiết học phần năm 2020 

Năm 2022 
BB Kiếm soát đề cương HP Khoa TLGD 

 Bản giấy 

 

 

10 
H5.05.01.10 Quy định đào tạo thạc sĩ tại trường ĐHHĐ 

Quyết định số 2100/QĐ-

ĐHHĐ ngày 10/8/2016 

Quyết định số 692/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 10/5/2019 

Quyết định số 297/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 28/1/2022 

 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

11 
H5.05.01.11 

Quy trình phúc khảo sửa điểm thi học 

phần 

Quyết định sô 1853/QĐ-

ĐHHĐ ngày 16/11/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

12 H5.05.01.12 
Bộ đề cương luận văn thạc sĩ qua các năm 

Biên bản duyệt đề cương 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD 

 Bản giấy 

13 H5.05.01.13 
Danh mục tên đề tài luận văn thạc sĩ và 

GVHD qua các năm  

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

14 

H5.05.01.14 

Quy định về thủ tục đăng ký, làm luận văn 

và bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Trường ĐH 

Hồng Đức 

Quyết định số 2147/QĐ-

ĐHHĐ ngày 25/12/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

15 

H5.05.01.15 

Quy định về tổ chức đánh giá luận văn, 

luận án theo hình thức trực tuyến tại 

Trường ĐH HĐ 

Quyết định số 1181/QĐ-

ĐHHĐ này 11/6/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

16 
H5.05.01.16 

Quy định về trích d n và chống đạo văn 

tại Trường ĐH Hồng Đức, 

Quyết định số 1792/QĐ-

ĐHHĐ này 06/9/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học 

1 

H5.05.02.01 (1) Luận văn thạc sĩ  

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD 

Trường ĐHHĐ 

 Bản giấy 

 

H5.05.02.01(2) Quy định đào tạo thạc sĩ tại trường ĐHHĐ 

Quyết định số 692/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 10/5/2019 

Số 297/QĐ-ĐHHĐ ngày 

28/1/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H5.05.02.01 (3) Đề cương học phần 2019  Năm 2019 Khoa TLGD  Bản giấy 

 H5.05.02.01(4) Đề cương học phần 2020, năm 2022 Năm 2020, năm 2022 Khoa TLGD  Bản giấy 

 

H5.05.02.01(5) 
[http://qldtsdh.hdu.edu.vn/gioi-thieu -quy-

che-dao-tao.html] 
  

[http://qldtsdh.hdu

.edu.vn/gioi-thieu 

-quy-che-dao-

tao.html] 

 

2 

H5.05.02.02 Kế hoạch hướng d n LV Thạc sĩ 

Quyết định số 692/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 10/5/2019 

Quyết định số 297/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 28/1/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

3 

H5.05.02.03 

Lịch trình dạy học Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Phòng 

QLĐT SĐH, 

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

 

 Thời khóa biểu 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Phòng 

QLĐT SĐH, 

Khoa TLGD 

 Bản giấy 

 

 
Kế hoạch kiểm tra tiến độ/sinh hoạt 

chuyên môn 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

4 

H5.05.02.04 

Kế hoạch học của các lớp cao học  Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

5 

H5.05.02.05 (1) Lịch thi các lớp cao học  

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 

H5.05.02.05 (2) 

Hướng d n về việc xây dựng và thực hiện 

quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của người học. Quyết định tổ chức thi 

và chấm thi 

Quyết định số 395/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 29/4/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

6 
H5.05.02.06 

Đề cương chi tiết học phần năm 2015 
BB Kiếm soát đề cương HP Khoa TLGD 

 Banr giấy 

 
 

Đề cương chi tiết học phần năm 2019 
BB Kiếm soát đề cương HP  Khoa TLGD 

 Bản giấy 

 
 

Đề cương chi tiết học phần năm 2020, 

năm 2022 
BB Kiếm soát đề cương HP  Khoa TLGD 

 Bản giấy 

7 H5.05.02.07 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần 

theo hình thức trực tuyến của Trường ĐH 

Hồng Đức 

Quyết định số 1580/QĐ-

ĐHHĐ ngày 18/8/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

8 H5.05.02.08 Quy trình phúc khảo sửa điểm thi học 

phần 

Quyết định số 1853/QĐ-

ĐHHĐ ngày 16/11/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

9 H5.05.02.09 

Quy định đào tạo thạc sĩ tại trường ĐHHĐ 

Quyết định số 692/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 10/5/2019 

Quyết định số 297/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 28/1/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

10 H5.05.02.10 Đề cương chi tiết học phần năm 2019 
BB Kiếm soát đề cương HP  Khoa TLGD 

 Bản giấy 

  Đề cương chi tiết học phần năm 2020, 

năm 2022 
BB Kiếm soát đề cương HP  Khoa TLGD 

 Bản giấy 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

11 

H5.05.02.11 

Kếhoạch, báocáocáchoạtđộngthựctếcủa 

HV, cổngthông tin TT 

http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/24/dao-tao-

sau-dai-hoc/ 

 

Trường ĐHHĐ http://www.hdu.ed

u.vn/vi-vn/24/dao-

tao-sau-dai-hoc/ 

 

Tiêu chí 5.3: Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

1 H5.05.03.01 
Quyết định tổ chức thi và chấm thi 

Quyết định số 395/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 29/4/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

  Quy định tổ chức thi kết thúc học phần 

theo hình thức trực tuyến của Trường ĐH 

Hồng Đức 

Quyết định số 1580/QĐ-

ĐHHĐ ngày 18/8/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

2 H5.05.03.02 Quy trình công tác đề thi Quyết định số 215/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 23/2/2017 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

3 H5.05.03.03 Biên bản chấm thi học phần Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD  Bản PDF 

4 H5.05.03.04 

Quy định đào tạo thạc sĩ tại trường ĐHHĐ 

Quyết định số 692/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 10/5/2019 

Quyết định số 297/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 28/1/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

5 H5.05.03.05 Hướng d n về việc xây dựng và thực hiện 

quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của người học 

Quyết định tổ chức thi và chấm thi 

Hướng d n số 150/HD-

ĐHHĐ, ngày 11/6/200 

Quyết định số 395/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 29/4/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

6 H5.05.03.06 Quy trình phúc khảo sửa điểm thi học 

phần 

Quyết định số 1853/QĐ-

ĐHHĐ ngày 16/11/2020 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

7 H5.05.03.07 Quyết định về thủ tục đăng ký, làm luận 

văn và bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại Trường 

ĐH Hồng Đức  

Quyết định số 692/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 10/5/2019 

Quyết định số 2147/QĐ-

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

ĐHHĐ ngày 25/12/2019 

Quyết định số 297/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 28/1/2022 

8 H5.05.03.08 Quy định về trích d n và chống đạo văn 

tại Trường ĐH Hồng Đức, 

Quyết định số 1792/QĐ-

ĐHHĐ này 06/9/2021 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập 

1 H5.05.04.01 Quy trình phúc khảo sửa điểm thi học 

phần 

Quyết định số 1853/QĐ-

ĐHHĐ ngày 16/11/2020 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

2 H5.05.04.02 Kế hoạch học của các lớp cao học  Năm 2016-2021 Trường ĐHHĐ  Bản giấy 

3 H5.05.04.03 Hướng d n về việc xây dựng và thực hiện 

quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của người học 

Quyết định tổ chức thi và chấm thi 

Hướng d n số 150/HD-

ĐHHĐ, ngày 11/6/2008 

Quyết định số 395/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 29/4/2020 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

4 H5.05.04.04 Quyết định về thủ tục đăng ký, làm luận 

văn và bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại Trường 

ĐH Hồng Đức  

Quyết định số 692/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 10/5/2019 

Quyết định số 2147/QĐ-

ĐHHĐ ngày 25/12/2019 

Quyết định số 297/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 28/1/2022 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

5 H5.05.04.05 Thông báo Kết luận về Hội nghị đổi thoại 

với người học, kế hoạch…qua các năm 
Năm 2020 Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

Tiêu chí 5.5.Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

1 H5.05.05.01 
Quyết định tổ chức thi và chấm thi 

Quyết định số 395/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 29/4/2020 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

2 H5.05.05.02 Quy trình phúc khảo sửa điểm thi học 

phần 

Quyết định số 1853/QĐ-

ĐHHĐ ngày 16/11/2020 
 

 Bản PDF 

Tiêu chuẩn 6 : Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Tiêu chí 6.1: Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1 H6.06.01.01 Quyết định ban hành Đề án “Xây dựng và 

phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” 

Số 3169/QĐ-UBND UBND tỉnh 

Thanh hoá 

 Bản PDF 

2 H6.06.01.02 Quyết định về việc điều chỉnh Chiến lược 

Phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030)   

Số 3235/QĐ-ĐHHĐ; ngày 

30/12/2016 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

3 H6.06.01.03 Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Khoa 

TLGD được duyệt 

Giai đoạn 2017 - 2022 Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

4 H6.06.01.04 Danh sách cán bộ Khoa Tâm lý - giáo dục 

(2017- 2022) 

Giai đoạn 2017 - 2022 Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

5 H6.06.01.05 Đề án vị trí việc làm của khoa Tâm lý - 

giáo dục 

Giai đoạn 2017 - 2022 Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

6 H6.06.01.06 Bảng đăng ký nhu cầu đào tạo/bồi dưỡng 

của đội ngũ GV, NCV; Báo cáo, phân tích 

của khoa giai đoạn 2017-2022. 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

7 H6.06.01.07. (1) Quyết Định giao kế hoạch Khối lượng 

công tác và kinh phí các năm học 2017- 

2018  

 P. KHTC, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.01.07. (2) Quyết Định giao kế hoạch Khối lượng 

công tác và kinh phí các năm học 2018- 

2019 

 P. KHTC, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.01.07. (3) Quyết Định giao kế hoạch Khối lượng 

công tác và kinh phí các năm học 2019- 

2020 

 P. KHTC, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.01.07. (4) Quyết Định giao kế hoạch Khối lượng 

công tác và kinh phí các năm học 2020- 

2021 

 P. KHTC, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 H6.06.01.07. (5) Quyết Định giao kế hoạch Khối lượng 

công tác và kinh phí các năm học 2021- 

2022 

 P.KHTC, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

8 H6.06.01.08 Các quyết định tiếp nhận CB có trình độ 

Tiến sĩ, NCS về trường giảng dạy  

Số 613/QĐ-ĐHHĐ, ngày 

02/5/2013 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

9 H6.06.01.09 Danh sách cán bộ giảng viên được tiếp 

nhận về công tác tại Khoa (giai đoạn:  

2017 – 2022)  

- Giai đoạn:  2017 – 2022 

 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

10 H6.06.01.10 Quyết định “Quy định về tuyển dụng, học 

việc, thử việc và m u hồ sơ thử việc đối 

với lao động hợp đồng trong trường Đại 

học Hồng Đức”  

Số 823/QĐ- ĐHHĐ ngày 

21/8/2009 

 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

11 H6.06.01.11 Quyết định về việc ban hành Quy định 

tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ tại 

Trường ĐH Hồng Đức 

Số 297 QĐ/ngày 18/01/2022  Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

12 H6.06.01.12 Thống kê đội ngũ giảng viên của CTĐT  Giai đoạn:  2017 – 2022 

 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

13 H6.06.01.13 Thống kê đội ngũ cán bộ quản lý, nhân 

viên hỗ trợ của CTĐT  

Giai đoạn:  2017 – 2022 

 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

14 H6.06.01.14 Các quyết định chấm dứt hợp đồng, cho 

nghỉ chế độ  

Số113/TB-ĐHHĐ ngày 

07/07/2017;  

Số 1568/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/9/2017;  

Số 219/QĐ-ĐHHĐ ngày 

26/2/2019 

Số 1555/QĐ-ĐHHĐ ngày 

30/09/2019 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, 

NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1 H6.06.02.01 Danh sách cán bộ Khoa Tâm lý - giáo dục 

tham gia CTĐT giai đoạn 2017 - 2022 

- Giai đoạn:  2017 – 2022 

 

Khoa TLGD - 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

2 H6.06.02.02. (1)  Quyết định trúng tuyển cao học ngành 

QLGD giai đoạn 2017 - 2022. 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Phòng 

QLĐT SĐH , 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.02.02.(2)  Quyết định công nhận học viên thạc sỹ 

QLGD giai đoạn 2017 - 2022. 

 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

3 H6.06.02.03. (1) Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên các năm 2015, 2019, 2020.  

Số 829/QĐ-ĐHHĐ ngày 

27/5/2015; Số 726 /QĐ-

ĐHHĐ ngày 20/5/2019; Số 

1765/QĐ-ĐHHĐ ngày 

10/10/2017; Số 1803/QĐ-

ĐHHĐ ngày 09/11/2020 

Phòng 

TC-HC-QT, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.02.03. (2) Hướng d n việc thực hiện chuyên môn và 

nhiệm vụ khác của Gv. 

   Bản PDF 

 H6.06.02.03. (3) QĐ về việc thực hiện chế độ nghỉ phép 

của Gv. 

   Bản PDF 

4 H6.06.02.04. (1) Kế hoạch năm học đã phê duyệt (từ năm 

2017-2018) 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Phòng 

QLĐT SĐH, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.02.04. (2) Kế hoạch năm học đã phê duyệt (từ năm 

2018-2019) 

 Khoa TLGD  Bản PDF 

 H6.06.02.04. (3) Kế hoạch năm học đã phê duyệt (từ năm 

2019 -2020) 

 Khoa TLGD  Bản PDF 

 H6.06.02.04. (4) Kế hoạch năm học đã phê duyệt (từ năm 

2020-2021) 

 Khoa TLGD  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 H6.06.02.04. (5) Kế hoạch năm học đã phê duyệt (từ năm 

2021-2022) 

 Khoa TLGD  Bản PDF 

5 H6.06.02.05. (1) Một số quy định chế độ làm việc của GV Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.02.05. (2) Quy định kéo dài thời gian làm việc của 

GV 

 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H6.06.02.05. (3) Quyết định ban hành chế độ làm việc của 

GV 

 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H6.06.02.05. (4) Quy định tổ chức và HĐ của giảng viên.  Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

6 H6.06.02.06 Định mức lao động các năm học 2017 - 

2022 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

7 H6.06.02.07. (1) Thống kê: Danh mục các đề tài khoa học 

của Giảng viên; Các đề tài NCKH của HV  

Các bài báo khoa học của Khoa; Hội thảo 

khoa học tổ chức giai đoạn 2017- 2022. 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD - 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.02.07. (2) Xác nhận giờ khoa học của Gv giai đoạn 

2017 - 2022. 

   Bản PDF 

 H6.06.02.07. (3) Một số quy về khoa học .    Bản PDF 

8 H6.06.02.08 Kế hoạch giảng dạy/NCKH hằng năm giai 

đoạn 2017- 2022 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD - 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

9 H6.06.02.09 Thống kê khối lượng công việc hoàn 

thành của GV qua các năm học giai đoạn 

2017 – 2022 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD - 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

10 H6.06.02.10. (1) Bảng thống kê thanh toán tiền vượt giờ 

của GV khoa TLGD giai đoạn 2017 - 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

Khoa TLGD - 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

2018. 2021; 2021 - 2022 

 H6.06.02.10. (2) Bảng thống kê thanh toán tiền vượt giờ 

của GV khoa TLGD giai đoạn 2018 - 

2019. 

 Phòng KHTC, 

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

 H6.06.02.10. (3) Bảng thống kê thanh toán tiền vượt giờ 

của GV khoa TLGD giai đoạn 2019 - 

2020- 2021. 

 Phòng KHTC, 

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

11 H6.06.02.11. (1) Quy chế chi tiêu nội bộ 2018 Số 396QĐ/ĐHHĐ ngày 

22/3/2018 

Số 04/QĐ- HĐT ngày 

26/6/2020 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.02.11. (2) Quy chế chi tiêu nội bộ 2020 

Tiêu chí 6.3.Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và 

phổ biến công khai. 

1 H6.06.03.01 Quyết định “Quy định về tuyển dụng, học 

việc, thử việc và m u hồ sơ thử việc đối 

với lao động hợp đồng trong trường Đại 

học Hồng Đức”  

Số 823/QĐ- ĐHHĐ ngày 

21/8/2009  

 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

2 H6.06.03.02 Thông báo tuyển dụng trên báo Thanh 

Hóa 

Số 193/TB-ĐHHĐ, ngày 

08/12/2016 

Báo Thanh Hoá  Bản PDF 

3 H6.06.03.03 Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng 

viên chức  

Số 02/BC-ĐHHĐ ngày 11/01 

/2017 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

4 H6.06.03.04 Danh sách giáo viên, NCV được tuyển 

dụng, bổ nhiệm, điều chuyển trongcác 

năm học 2017-2022  

Quyết định bổ nhiệm, điều 

chuyển công tác 

Phòng 

TC-HC-QT, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

5 H6.06.03.05. (1) Quyết định việc ban hành quy định đánh 

giá tuyển giảng viên Trường Đại học 

Hồng Đức. 

Số 2070 /QĐ-ĐHHĐ ngày 

14/12/2012 

Số 02 /QĐ-ĐHHĐ ngày 3 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường  ĐH 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

tháng 1 năm 2017 Hồng Đức 

 H6.06.03.05. (2) Quyết định thành lập đánh giá tuyển giảng 

viên Trường Đại học Hồng Đức. 

 Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

6 H6.06.03.06 Hướng d n thực hiện quy trình bổ nhiệm 

Trưởng, Phó bộ môn 

Số 02/HD-ĐHHĐ, ngày 10 

tháng 01 năm 2013 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

7 H6.06.03.07 Đề án vị trí việc làm, mô tả năng lực của 

giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện 

CTĐT giai đoạn 2017 - 2022 

Giai đoạn 2017 - 2022 Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

8 H6.06.03.08 Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, 

thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ 

nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ 

tục xét hủy bỏ công nhận và miễn nhiệm 

chức danh giáo sư, phó giáo sư.  

Số 37/2018/QĐ-TTg ngày 

31/8/2018  

 

Thủ Tướng 

chính phủ 

 Bản PDF 

Tiêu chí 6.4: Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đƣợc xác định và đƣợc đánh giá. 

1 H6.06.04.01. (1) Bảng thống kê danh sách bài báo khoa học 

của cán bộ, giảng viên; Danh sách đề tài của 

CBGV; Danh sách các hội thảo khoa học. 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.04.01. (2) Xác nhận kết quả, tình hình thực hiện các 

nghiên cứu và công bố của GV; Kết quả 

thực hiện định mức NCKH của GV 

   Bản PDF 

 H6.06.04.01. (3) Một số quy định về khoa học    Bản PDF 

2 H6.06.04.02 Hồ sơ năng lực CBGV; Danh sách chứng 

chỉ tin học của CBGV khoa TLGD giai 

đoạn 2017 - 2022. 

 

Giai đoạn 2017 - 2022 Khoa TLGD - 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

3 H6.06.04.03. (1) Các công văn về học tập bồi dưỡng NVSP 

và bồi dưỡng hạng, nâng cao năng lực 

1. Số 288/QĐ-ĐHHĐ, ngày 

07/3/2018 

Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

chuyên môn. 2. Số 1906/QĐ-ĐHHĐ ngày 

07/11/2018 

3. Số 520/QĐ-ĐHHĐ ngày 

08/04/2019 

4. Số 219/ĐHHĐ-TTCB ngày 

02/10/2019 

5. Số 1758/QĐ-ĐHHĐ ngày 

07/11/2019 

6. Số 2146/QĐ-ĐHHĐ ngày 

11/12/2018 

7. Số 1440/QĐ-ĐHHĐ ngày 

11/09/2019 

8. Số 1499/QĐ-ĐHHĐ ngày 

07/09/2017 

9. Số 314/QĐ-ĐHHĐ ngày 

08/03/2019 

10. Số 643/QĐ-ĐHHĐ ngày 

04/06/2020 

11. Số 644/QĐ-ĐHHĐ ngày 

04/06/2020 

12. Công văn số 112/ĐHHĐ - 

TCCB ngày 30/5/1019 

13. Công văn số 223/ĐHHĐ - 

TCCB ngày 26/11/2018 

14. Công văn số 15/ĐHHĐ - 

TCCB ngày 22/1/2018 

Trường ĐHHĐ 

 H6.06.04.03. (2) Các quyết định về học tập, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn 

   Bản PDF 

 H6.06.04.03. (3) Danh sách CBGV tham gia các lớp học    Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn. 

4 H6.06.04.04 Kế hoạch năm học đã phê duyệt (từ năm 

2017-2022); Danh sách cán bộ giảng viên 

Khoa ; Danh sách giảng viên đăng kí đổi 

mới PP GH, SD máy chiếu; Hồ sơ dự giờ, 

xếp loại cuối năm. 

Giai đoạn 2017 - 2022 Khoa TLGD - 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

5 H6.06.04.05 QĐ1200/ĐHHĐ ngày 02/8/2019, “Ban 

hành quy định về công tác phản hồi từ 

người học đối với hoạt động giảng dạy của 

giảng viên và quá trình đào tạo tại trường 

ĐHHĐ.  

Số 1200/ĐHHĐ; ngày 

02/8/2019 

Phòng 

KĐCL&KT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

6 H6.06.04.06 Khảo sát ý kiến người học về chất lượng 

HĐGD qua các năm (2017 - 2022) 

Giai đoạn 2017 - 2022 Phòng 

KĐCL&KT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

7 H6.06.04.07 Danh sách cán bộ giảng viên được khen 

thưởng hoặc kỷ luật, quyết định bổ nhiệm, 

đề bạt. 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu 

đó. 

1 H6.06.05.01 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ GV 

giai đoạn 2017-2022: Biên bản họp, phiếu 

đánh giá về nhu cầu học tập, bồi dưỡng 

của  Khoa giai đoạn 2017 – 2022.  

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

2 H6.06.05.02 Kế hoạch ngắn hạn về đào tạo bồi dường 

đội ngũ GV giai đoạn 2017-2022.  

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

3 H6.06.05.03. (1) Các công văn về học tập, bồi dưỡng.   Hàng năm 2017-2018; 2018- Phòng  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 H6.06.05.03. (2) Một số quyết định về học tập, bồi dưỡng.    Bản PDF 

4 H6.06.05.04 Quyết định và danh sách cử đi học đi học 

tập, bồi dưỡng và tiếp nhận. 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

5 H6.06.05.05 Bản Kế hoạch và phát triển đội ngũ GV 

theo giai đoạn hoặc theo năm học 

Giai đoạn 2017 - 2022 Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

6 H6.06.05.06 Quyết định về việc điều chỉnh Chiến lược 

Phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030  

Số 3235/QĐ-ĐHHĐ; ngày 

30/12/2016 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

7 H6.06.05.07 Đề án vị trí việc làm của khoa TLGD Giai đoạn 2017 - 2022 Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

8 H6.06.05.08 Sổ tay GV  Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

9 H6.06.05.09. (1) QĐ giao khối lượng công việc và kinh phí 

2017 - 2018 

 Phòng QLĐT, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.05.09. (2) QĐ giao khối lượng công việc và kinh phí 

2018 - 2019 

 Phòng QLĐT, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.05.09. (3) QĐ giao khối lượng công việc và kinh phí 

2019 - 2020 

 Phòng QLĐT, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.05.09. (4) QĐ giao khối lượng công việc và kinh phí 

2020 - 2021 

 Phòng QLĐT, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.05.09.(5) QĐ giao khối lượng công việc và kinh phí 

2021 - 2022 

 Phòng QLĐT, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho 

đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1 H6.06.06.01.(1) Quy định thực hiện chế độ nghỉ phép của Số 829/QĐ-ĐHHĐ ngày Phòng  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

GV 27/5/2015;  

Số 726 /QĐ-ĐHHĐ ngày 

20/5/2019; 

Số 1803/QĐ-ĐHHĐ ngày 

09/11/2020 

Số 235/QyĐ- ĐHHĐ ngày 

21/10/2019 

Số 244/HD- ĐHHĐ ngày 

29/10/2019 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 H6.06.06.01.(2) Các QĐ về chế độ làm việc của GV    Bản PDF 

 H6.06.06.01.(3) Hướng d n thực hiện chuyên môn và 

nhiệm vụ khác của  

   Bản PDF 

2 H6.06.06.02. (1) Kế hoạch khối lượng công việc và kinh 

phí 2017- 2018 

2017-2018;    Khoa TLGD , 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.06.02. (2) Kế hoạch khối lượng công việc và kinh 

phí 2018- 2019 

2018- 2019;   Bản PDF 

 H6.06.06.02. (3) Kế hoạch khối lượng công việc và kinh 

phí 2019- 2020 

2019 - 2020;   Bản PDF 

 H6.06.06.02. (4) Kế hoạch khối lượng công việc và kinh 

phí 2020- 2021 

2020 - 2021;    Bản PDF 

 H6.06.06.02. (5) Kế hoạch khối lượng công việc và kinh 

phí 2021- 2022 

2021 - 2022   Bản PDF 

3 H6.06.06.03 Danh mục bài báo của CBGV trong khoa 

Tâm lý - giáo dục giai đoạn 2017 - 2022 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

4 H6.06.06.04. (1) Công văn hướng d n thi đua năm học Số 106/ĐHHĐ- ngày 

24/5/2017 

Số 101/ĐHHĐ-TĐKT ngày 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

20/5/2019  

Số 89/ĐHHĐ- HCTH ngày 

15/5/2018 

 H6.06.06.04. (2) Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bình 

xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng. 

Số 91 QyĐ-ĐHHĐ ngày 

22/5/2015 

  Bản PDF 

 H6.06.06.04. (3) Quyết định việc thành lập Cụm thi đua 

năm học 2016 - 2017 

Số 2468/QĐ-ĐHHĐ ngày 

30/9/2016 

  Bản PDF 

5 H6.06.06.05. (1) Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

thi đua năm học 2017 - 2018  

Số 905/QĐ - ĐHHĐ  ngày 

8/06/2018 

 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.06.05. (2) Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

thi đua năm học 2018 - 2019  

   Bản PDF 

 H6.06.06.05. (3) Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

thi đua năm học 2019 - 2020  

   Bản PDF 

 H6.06.06.05. (4) Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

thi đua năm học 2020 - 2021 

   Bản PDF 

 H6.06.06.05. (5) Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

thi đua năm học 2021 - 2022  

   Bản PDF 

6 H6.06.06.06 Quyết định về tăng lương và tăng lương 

trước thời hạn       

Số 393/QĐ-ĐHHĐ ngày 

01/03/2022 

Số 392/QĐ-ĐHHĐ ngày 

01/03/2022 

Số 2237/QĐ-ĐHHĐ ngày 

1/12/2017 

Số 62/ QĐ-ĐHHĐ ngày 

171/2017 

Số 3401/QĐ-UBND ngày 

1/9/2021 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

Số 62/QĐ-ĐHHĐ ngày 

17/01/2017 

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và NCV được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

1 H6.06.07.01 Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

cơ sở giáo dục Đại học 

TT 20/2020/TT-BGDĐT ngày 

27/7/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

2 H6.06.07.02 (1) Thống kê danh mục các bài báo; Đề tài 

NCKH của Giảng viên và Sinh viên; Hội 

thảo khoa học khoa giai đoạn 2017-2021 

Giai đoạn 2017- 2021 Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.07.02 (2) Xác nhận khoa học khoa giai đoạn 2017 -

2021 

Giai đoạn 2017 -2021   Bản PDF 

 H6.06.07.02 (3) Một số công văn về khoa học Số 577; 579; 580/ QĐ- ĐHHĐ 

ngày 15/4/2016 

Số 190/ QĐ - ĐHHĐ ngày 

20/2/2019  

  Bản PDF 

3 H6.06.07.03 Hồ sơ giảng viên khoa Tâm lý - giáo dục 

giai đoạn 2017 - 2022. 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

4 H6.06.07.04 Bảng xếp loại giảng viên cuối năm giai 

đoạn 2017 - 2022. 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

5 H6.06.07.05. (1) Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên các năm 2015, 2019, 2020  

Số 829/QĐ-ĐHHĐ ngày 

27/5/2015;  

Số 726 /QĐ-ĐHHĐ ngày 

20/5/2019; 

Số 1803/QĐ-ĐHHĐ ngày 

09/11/2020 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.07.05. (2) Một số quy định khác về chế độ làm việc 

GV 

Số 235/QyĐ- ĐHHĐ ngày 

21/10/2019 

  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

Số 244/HD- ĐHHĐ ngày 

29/10/2019 

6 H6.06.07.06 Quy định về hoạt động KH&CN trong 

trường Đại học Hồng Đức   

Sổ tay NCKH, bao gồm: 

Quy định về quản lý đề tài NCKH cấp cơ 

sở của trường Đại học Hồng Đức  

Quy định về hoạt động NCKH của sinh 

viên trong trường Đại học Hồng Đức  

Quyết định về việc ban hành “ Quy định 

hoạt động kết nối cộng đồng của trường 

ĐHHĐ”  

Số 577/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/4/2016  

Số 579/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/4/2016  

Số 580/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/4/2016 của Hiệu trưởng 

trường ĐHHĐ. 

Số 478 QĐ-ĐHHĐ ngày 

19/05/2020 của Hiệu trưởng 

trường ĐHHĐ. 

Phòng QL 

KHCN&HTQT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

7 H6.06.07.07. (1) Thống kê hoạt động NCKH của cán bộ 

giảng viên khoa TLGD giai đoạn 2017 - 

2022. 

Giai đoạn 2017 - 2022. Khoa TLGD  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H6.06.07.07. (2) Xác nhận giờ khoa học giai đoạn 2017 - 

2022 

. (iai đoạn 2017 - 2022   Bản PDF 

 H6.06.07.07. (3) Một số quy định về khoa học Số 577; 579; 580/ QĐ- ĐHHĐ 

ngày 15/4/2016 

Số 190/ QĐ - ĐHHĐ ngày 

20/2/2019  

  Bản PDF 

8 H6.06.07.08 Hồ sơ năng lực của GV:  

Bảng thống kê danh sách bài báo khoa học 

của cán bộ, giảng viên; 

Danh sách đề tài của CBGV 

Thông báo các nhiệm vụ khoa học hàng năm 

Kết quả, tình hình thực hiện các nghiên cứu 

và công bố của GV  

Kết quả thực hiện định mức NCKH 

Giai đoạn 2017 - 2022 Khoa TLGD 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

Quyết định khen thưởng về NCKH của 

giảng viên 

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) 

được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.  

1 H7.07.01.01 Quyết định về việc điều chỉnh Chiến lược 

Phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030)   

Số 3235/QĐ-ĐHHĐ; ngày 

30/12/2016 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

2 H7.07.01.02 Đề án vị trí việc làm của trường ĐHHĐ   Giai đoạn 2017 - 2022 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

3 H7.07.01.03 Đề án vị trí việc làm của khoa Tâm lý - 

giáo dục. 

Giai đoạn 2017 - 2022 Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

4 H7.07.01.04 Quyết định “Quy định về tuyển dụng, học 

việc, thử việc và m u hồ sơ thử việc đối 

với lao động hợp đồng trong trường Đại 

học Hồng Đức”  

Số 823/QĐ- ĐHHĐ ngày 

21/8/2009  

 

Phòng  

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

5 H7.07.01.05 Bảng đăng ký nhu cầu đào tạo/bồi dưỡng 

của đội ngũ GV, NCV; Báo cáo, Phân tích 

của khoa giai đoạn 2017-2022 

Giai đoạn 2017 - 2022 Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

6 H7.07.01.06. (1) Quy hoạch chức danh CBQL giai đoạn 

2015 - 2020 

Giai đoạn 2015 - 2020 

Giai đoạn 2021- 2025 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H7.07.01.06. (2) Quy hoạch đào tạo CBGV sau ĐH giai 

đoạn 2017 - 2022 

Giai đoạn 2017 - 2022 Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

7 H7.07.01.07 Hồ sơ, lý lịch của đội ngũ nhân viên 

 

Giai đoạn 2017 - 2022 Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

8 H7.07.01.08 Danh sách đội ngũ KTV, NV hỗ trợ 

nghiệp vụ giai đoạn 2017 – 2022  

Giai đoạn 2017 - 2022 Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

a. Danh sách trích ngang đội ngũ nhân 

viên  

b.Bản mô tả công việc của nhân viên 

c. Sổ tay nhân viên 

d. Lý lịch của đội ngũ nhân viên 

Trường ĐHHĐ 

9 H7.07.01.09. (1) Công văn hướng d n thi đua năm học QĐ 96/HĐ - ĐHHĐ ngày 

18/05/2016 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H7.07.01.09. (2) Quyết định về thi đua năm học     Bản PDF 

 H7.07.01.09. (3) Quy định về thi đua năm học    Bản PDF 

10 H7.07.01.10 Khảo sát sự hài lòng về chất lượng phục 

vụ của TTTV, đội ngũ NV qua bạn đọc  

Ngày 12/06/2020 TTTT-TV 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

11 H7.07.01.11 Khảo sát ý kiến phản hồi của người học, 

giảng viên, cán bộ về mức độ đáp ứng của 

trang thiết bị dạy học. 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Phòng 

TC-HC-QT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai. 

1 H7.07.02.01 Quyết định “Quy định về tuyển dụng, học 

việc, thử việc và m u hồ sơ thử việc đối 

với lao động hợp đồng trong trường Đại 

học Hồng Đức”  

Số 823/QĐ- ĐHHĐ ngày 

21/8/2009  

 

Phòng  

TC-HC-QT,   

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

2 H7.07.02.02 Các quyết định luân chuyển, tuyển dụng 

 

Số QĐ 561/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/4/2016;  

Số QĐ 2171/QĐ-ĐHHĐ ngày 

27/11/2017;  

Số QĐ 2361/QĐ-ĐHHĐ ngày 

14/12/2017;  

Số QĐ 374/QĐ-ĐHHĐ ngày 

19/3/2018;  

Số QĐ 885/QĐ-ĐHHĐ ngày 

Phòng  

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

6/6/2019;  

Số QĐ 348/QĐ-ĐHHD ngày 

13/3/2019;  

Số QĐ 61/ĐH-HD ngày 

8/1/2019;  

Số QĐ 589/QĐ – ĐHHĐ ngày 

22/4/2019;  

Số QĐ 1325/QĐ-ĐHHD ngày 

26/8/2019;  

Số QĐ 1328/QĐ-ĐHHĐ ngày 

18/8/2017. 

Số QĐ1325/QĐ-ĐHHĐ ngày 

26/8/2019 

Số QĐ 885/QĐ-ĐHHĐ ngày 

6/6/2019 

Số  QĐ 348/QĐ-ĐHHĐ ngày 

13/3/2019 

3 H7.07.02.03 Thông báo tuyển dụng trên báo Thanh 

Hóa   

Số 193/TB-ĐHHĐ, ngày 

08/12/2016 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

4 H7.07.02.04 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Trường ĐH Hồng Đức  

Số 02/QĐ-ĐHHĐ ngày 

03/01/2017 

Phòng 

TC-HC-QT,   

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

5 H7.07.02.05 Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng 

viên chức  

Số 02/BC-ĐHHĐngày11/01 

/2017  

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

6 H7.07.02.06 Biên bản họp về nhu cầu học tập, bồi 

dưỡng của Khoa TLGD giai đoạn 2017 – 

2022 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

ĐH Hồng Đức 

 Bản PDF 

7 H7.07.02.07 Biên bản họp, phiếu đánh giá về nhu cầu Hàng năm 2017-2018; 2018- Khoa TLGD,  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

học tập, bồi dưỡng của khoa TLGD giai 

đoạn 2017 – 2022. 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Trường ĐHHĐ 

8 H7.07.02.08 Hồ sơ của đội ngũ nhân viên: 

+ Quyết định thành lập Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Trường ĐH Hồng Đức 

+ Quyết định công nhận kết quả tuyển 

dụng viên chức 

+ Các quyết định tiếp nhận CB có trình độ 

Tiến sĩ, NCS về trường giảng dạy 

+ Danh sách cán bộ giảng viên được tiếp 

nhận về công tác tại Khoa   (giai đoạn:  

2017- 2022) 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

9 H7.07.02.09 Các kế hoạch/quyết định tuyển dụng, bổ 

nhiệm, điều chuyển nhân viên; bảng thống 

kê (giai đoạn:  2017- 2022) 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá. 

1 H7.07.03.01. (1) Quy định thi đua, khen thưởng năm học 

2017-2018 

2017- 2018;  Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H7.07.03.01.(2) Quy định thi đua, khen thưởng năm học 

2018-2019 

2018-2019   Bản PDF 

 H7.07.03.01. (3) Quy định thi đua, khen thưởng năm học 

2019-2020 

2019- 2020   Bản PDF 

 H7.07.03.01. (4) Quy định thi đua, khen thưởng năm học 

2020-2021 

2020- 2021   Bản PDF 

2 H7.07.03.02.(1) Công văn hướng d n thi đua năm học  Giai đoạn 2017 - 2021 Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 H7.07.03.02. (2) Quyết định về thi đua năm học    Bản PDF 

 H7.07.03.02. (3) Quy định về tiêu chuẩn thi đua năm học    Bản PDF 

3 H7.07.03.03 Danh sách xếp loại các Bộ môn, khoa 

Khoa phát hành 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

4 H7.07.03.04 Biên bản họp Khoa về đánh giá, xếp loại 

Khoa phát hành 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

5 H7.07.03.05. (1) Kết quả đánh giá xếp loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 

Năm học 2017 - 2018 Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H7.07.03.05. (2) Kết quả đánh giá xếp loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 

Năm học 2018 - 2019   Bản PDF 

 H7.07.03.05. (3) Kết quả đánh giá xếp loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 

Năm học 2019 - 2020   Bản PDF 

 H7.07.03.05. (4) Kết quả đánh giá xếp loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 

Năm học 2020 - 2021   Bản PDF 

 H7.07.03.05. (5) Kết quả đánh giá xếp loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 

Năm học 2021 - 2022   Bản PDF 

6 H7.07.03.06. (1) Công văn hướng d n thi đua năm học Số 106/ĐHHĐ- ngày 

24/5/2017 

Số 101/ĐHHĐ-TĐKT ngày 

20/5/2019  

Số 89/ĐHHĐ- HCTH ngày 

15/5/2018 

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H7.07.03.06. (2) Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bình 

xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng. 

Số 91 QyĐ-ĐHHĐ ngày 

22/5/2015 

  Bản PDF 

 H7.07.03.06. (3) Quyết định việc thành lập Cụm thi đua 

năm học 2016 - 2017 

Số 2468/QĐ-ĐHHĐ ngày 

30/9/2016 

  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

7 H7.07.03.07 Khảo sát người học về hoạt động giảng 

dạy của CBGV giai đoạn 2017 – 2022 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Phòng 

ĐBCL&KT, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

8 H7.07.03.08 Danh sách đội ngũ KTV, NV hỗ trợ 

nghiệp vụ giai đoạn 2017 – 2022  

Danh sách trích ngang đội ngũ nhân viên  

Bản mô tả công việc của nhân viên 

Sổ tay nhân viên 

Lý lịch của đội ngũ nhân viên 

Giai đoạn 2017 - 2022 Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

9 H7.07.03.09 Quyết  định CVHT, trợ ký kiêm nhiệm 

của Khoa giai đoạn 2017- 2022  

 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

10 H7.07.03.10 Danh sách số nhân viên tham dự các khóa 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ 

chuyên môn từ năm 2017- 2022. 

 

Số QĐ 744/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/5/2018 

Số QĐ 393/QĐ –ĐHHĐ ngày 

18/3/2019 

Số QĐ 317/QĐ –ĐHHĐ ngày 

8/3/2019 

Số QĐ 314/QĐ-ĐHHĐ ngày 

8/3/2019 

Số QĐ 1440/QĐ-ĐHHĐ ngày 

11/9/2019 

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

11 H7.07.03.11. (1) Quyết định danh hiệu thi đua các năm học 

2017-2018 

Số 905/QĐ- ngày 8/6/2018 Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H7.07.03.11. (2) Quyết định danh hiệu thi đua các năm học 

2018-2019 

Số 1082/QĐ-ĐHHĐ ngày 

11/7/2019 

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H7.07.03.11. (3) Quyết định danh hiệu thi đua các năm học Số 1200/QĐ- ĐHHĐ ngày Phòng  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

2019-2020 14/8/2020 TC-HC-QT, 

Trường ĐHHĐ 

 H7.07.03.11. (4) Quyết định danh hiệu thi đua các năm học 

2020-2021 

Số 1408/QĐ-ĐHHĐ ngày 

19/7/2021   

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu 

cầu đó. 

1 H7.07.04.01 Quy  hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ  

NV giai đoạn 2016 – 2020; báo cáo tổng 

hợp của ngành  

Số QĐ 648/ĐHHĐ ngày 

27/4/2016 

Phòng 

TC-HC-QT,   

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

2 H7.07.04.02 Quy  hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ  

NV giai đoạn 2021 – 2025; báo cáo tổng 

hợp của ngành  

Số QĐ 359/QĐ-ĐHHĐ ngày 

26/2/2021 

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

3 H7.07.04.03 Quy chế chi tiêu nội bộ   Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

4 H7.07.04.04 Biên bản họp, phiếu đánh giá về nhu cầu 

học tập, bồi dưỡng của Khoa TLGD giai 

đoạn 2017 – 2022 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

5 H7.07.04.05 Biên bản họp về nhu cầu học tập, bồi 

dưỡng của Khoa TLGD giai đoạn 2017 – 

2022  

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

6 H7.07.04.06 Thông báo xây dựng kế hoạch năm học 

hằng năm 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

7 H7.07.04.07 Kế hoạch năm học đã phê duyệt (từ năm 

2017-2022) 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Khoa TLGD - 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

8 H7.07.04.08 Danh sách số lượng, nội dung của từng 

khoá đào tạo bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ dài hạn, ngắn hạn của đội ngũ 

nhân viên; Danh sách thống kê theo từng 

năm trong giao đoạn 2017-2022 

Số QĐ 520/QĐ-ĐHHĐ ngày 

8/4/2019; Số QĐ 1022/QĐ-

ĐHHĐ ngày 21/6/2016 

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

9 H7.07.04.09 Các quyết định cử đi học, tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ; các văn bằng chứng chỉ của 

nhân viên được cử đi học giai đoạn 2017 - 

2022 

Giai đoạn 2017 - 2022 Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

10 H7.07.04.10 Quyết định danh hiệu thi đua các năm học  Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho 

đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1 H7.07.05.01 Báo cáo tổng kết Ban thanh tra nhân dân 

nhiệm kỳ 2014-2016; 2016-2018  

BCTK: số 109/BC_TTND 

ngày 11/10/2019 

Ban thanh tra 

nhân dân tỉnh TH 

 Bản PDF 

2 H7.07.05.02 Quy định đánh giá, xếp loại CBVC – 

LĐHĐ    

Số 836/QĐ – ĐHHD ngày 

18/5/2016 

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

3 H7.07.05.03 Sổ tay kế hoạch: 

Kế hoạch công tác CVHT,  

Kế hoạch công tác ISO  

Kế hoạch công tác giáo vụ Khoa 

Kế hoạch công tác CTHSSV 

Kế hoạch công tác  trợ lý Khoa học, 

nghiệp vụ- Hợp tác QT 

Kế hoạch công tác của nhân viên hành 

chính 

   Bản PDF 

4 H7.07.05.04. Quy trình thi đua khen thưởng Quyết định số 591 QĐ/ĐHHĐ Phòng  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

ngày 1/6/2020 TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

5 H7.07.05.05 Hướng d n đánh giá, bình xét danh hiệu 

thi đua hằng năm  

Số 91/QĐ- ĐHHĐ, ngày 

22/5/2015 

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

6 H7.07.05.06. (1) Quyết định danh hiệu thi đua năm học 

2017-2018 

Số 905/QĐ- ngày 8/6/2018 Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H7.07.05.06. (2) Quyết định danh hiệu thi đua năm học 

2018-2019 

Số 1082/QĐ-ĐHHĐ ngày 

11/7/2019 

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H7.07.05.06. (3) Quyết định danh hiệu thi đua năm học 

2019-2020 

Số 1200/QĐ- ĐHHĐ ngày 

14/8/2020 

Phòng 

TC-HC-QT, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H7.07.05.06. (4) Quyết định danh hiệu thi đua năm học 

2020-2021 

Số 1408/QĐ-ĐHHĐ ngày 

19/7/2021   

Phòng 

TC-HC-QT,  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

7 H7.07.05.07 Quy chế chi tiêu nội bộ  Số 04/QĐ - HĐT ngày 

26/6/2020 

Phòng KHTC, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

8 H7.07.05.08 Quyết định khen thưởng về NCKH của 

giảng viên giai đoạn 2017 - 2022 

Hàng năm 2017-2018; 2018- 

2019; 2019 - 2020; 2020 - 

2021; 2021 - 2022 

Phòng QL 

KHCN&HTQT

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

9 H7.07.05.09 Danh sách số nhân viên hỗ trợ cho CTĐT 

giai đoạn 2017 - 2021 

Giai đoạn 2017 - 2022 Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

Tiêu chuẩn 8. Ngƣời học và hoạt động hỗ trợ ngƣời học 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật 

1 H8.08.01.01 Kế hoạch tuyển sinh Giai đoạn 2017 - 2022 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

2 H8.08.01.02 Quyết định thành lập Ban giúp việc thi Giai đoạn 2017-2022 Khoa TLGD  Bản PDF 



54 

 

TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

tuyển sinh hàng năm 

3 H8.08.01.03 Các Thông báo tuyển sinh chuyên ngành 

QLGD trình độ thạc sĩ 
Giai đoạn 2017 - 2022 Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

4 H8.08.01.04 Đăng tải công khai các thông báo tuyển 

sinh 
Từ 2017 đến 2022 

Websites 

Trường ĐHHĐ 

  

5 H8.08.01.05 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Thông tư số 15/2014/TT-

BGDĐT ngày 15/5/2014 
Bộ GD&ĐT 

 Bản PDF 

  Quy chế đào tạo thạc sĩ Thông tư số 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 
Bộ GD&ĐT 

 Bản PDF 

  Phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt 

Nam 

Quyết định số 1982/QĐ-TTg 

ngày 18/10/2016 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 Bản PDF 

   Thông tư số 17/2021/TT-

BGDĐT ngày 22/6/2021 
Bộ GD&ĐT 

 Bản PDF 

   Thông tư số 23/2021/TT-

BGDĐT ngày 30/8/2021 
Bộ GD&ĐT 

 Bản PDF 

6 H8.08.01.06 Phiếu khảo sát các bên liên quan về 

CTĐT 
Năm 2019, 2020, 2022 

Khoa TLGD 

Trường ĐHHĐ 

 Bản giấy 

Tiêu chí 8.2: Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá 

1 H8.08.02.01 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ - Bộ GD 

& ĐT. 

Thông tư số 15/2014/TT-

BGDĐT ngày 15/5/2014 
Bộ GD&ĐT 

 Bản PDF 

2 H8.08.02.02 Quyết định danh sách trung tuyển và công 

nhận học viên. 
Năm 2017-2021 

Trường 

ĐHHĐ 

 Bản PDF 

3 H8.08.02.03 Thông báo tuyển sinh  Năm 2017-2021 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

4 H8.08.02.04 Đề cương ôn thi tuyển sinh đầu vào 
Chung cho các năm 

Phòng 

QLĐT SĐH 

 Bản PDF 

5 H8.08.02.05 Quy định đào tạo thạc sĩ tại trường ĐHHĐ Số 692/QĐ-ĐHHĐ ngày 

10/5/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

6 H8.08.02.06 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh Năm 2017-2022 Phòng  Bản giấy 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

và các Ban giúp việc, trong đó có Ban đề 

thi và Ban chấm thi và các biên bản làm 

việc, phân công nhiệm vụ 

ĐBCL&KT 

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học 

1 H8.08.03.01 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Bộ GD 

& ĐT. 

Thông tư số 15/2014/TT-

BGDĐT ngày 15/5/2014 
Bộ GD&ĐT 

 Bản PDF 

2 H8.08.03.02 Quy định đào tạo thạc sĩ tại trường ĐHHĐ Số 692/QĐ-ĐHHĐ ngày 

10/5/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

3 H8.08.03.03 Tờ trình của bộ môn, QĐ của Khoa về 

giao nhiệm vụ trợ lý. 
Năm 2017 đến 2022 Khoa TLGD 

 Bản PDF 

4 H8.08.03.04 Sổ theo dõi dạy học hàng năm Giai đoạn 2017-2022 Khoa TLGD  Bảng giây 

5 H8.08.03.05 Quy định về thủ tục đăng ký, làm luận văn 

và bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Trường ĐH 

Hồng Đức.  

Số 2147/QĐ-ĐHHĐ ngày 

25/12/2019 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

6 H8.08.03.06 Báo cáo tiến độ luận văn thạc sĩ. Các năm từ 2017 đến 2022 Khoa TLGD  Bản giấy 

7 H8.08.03.07 Quyết định buộc thôi học Số 1160/QĐ-ĐHHĐ ngày 

8/6/2021 

Số 810/QĐ-ĐHHĐ ngày 

19/6/2020 

Trường ĐHHĐ 

 Bản giấy 

8 H8.08.03.08 Quy định đào tạo thạc sĩ tại trường ĐHHĐ Số 692/QĐ-ĐHHĐ ngày 

10/5/2019 
Trường ĐH HĐ 

 Bản PDF 

9 H8.08.03.09 Hồ sơ kiểm tra tiến độ thực hiện luận văn 

của HV 
Hằng năm từ 2017-2022 Khoa TLGF  

Bản giấy 

Tiêu chí 8.4: Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và 

khả năng có việc làm của người học 

1 H8.08.04.01 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ - Bộ GD 

& ĐT 

Thông tư số 15/2014/TT-

BGDĐT ngày 15/5/2014 
Bộ GD&ĐT 

 Bản PDF 

  Quy định đào tạo thạc sĩ tại trường ĐHHĐ Số 692/QĐ-ĐHHĐ ngày Trường ĐHHĐ  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

10/5/2019 

2 H8.08.04.02 Kế hoạch học của các lớp cao học Giai đoạn 2017-2022 Khoa TLGD  Bản giấy 

  Sổ theo dõi kế hoạch dạy học    Bản giấy 

3 H8.08.04.03 Quyết định danh sách ban cán sự lớp Từ năm 2016 - 2022 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

4 H8.08.04.04 Đề cương chi tiết học phần Năm 2017- 2022 Khoa TLGD  Bản giấy 

5 H8.08.04.05 Báo cáo tiến độ hực hiện luận văn Năm 2017- 2022 Khoa TLGD  Bản giấy 

6 H8.08.04.06 Bộ đề cương luận văn thạc sĩ qua các năm 

Biên bản duyệt đề cương. 
Từ năm 2017-2022 Khoa TLGD 

 Bản giấy 

7 H8.08.04.07 Danh mục tên đề tài luận văn thạc sĩ và 

GVHD qua các năm. 
Năm 2017- 2022 Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

8 H8.08.04.08 Kếhoạch, báocáocáchoạtđộngthựctếcủa 

HV, cổngthông tin TT 

http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/24/dao-tao-

sau-dai-hoc/ 

http://www.hdu.edu.vn/vi-

vn/24/dao-tao-sau-dai-hoc/ 
Trường ĐHHĐ 

http://www.hdu.ed

u.vn/vi-vn/24/dao-

tao-sau-dai-hoc/ 

 

9 H8.08.04.09 Danh sách khen thưởng cho học viên có 

thành tích xuất sắc trong học tập và 

nghiên cứu. 

Số 884/QĐ-ĐHHĐ ngày 

19/5/2021 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

10  

 

 

H8.08.04.10 
Kết luận hội nghị giao ban sau đại học 

hàng năm 

TB số 56/TB-ĐHHĐ, ngày 

12/4/2019, Thông báo Kết 

luận hội nghị giao ban SĐH 

TB số 05/TB-ĐHHĐ, ngày 

16/1/2020, Thông báo Kết 

luận hội nghị giao ban SĐH 

TB số 24/TB-ĐHHĐ, ngày 

03/4/2022, Thông báo Kết 

luận hội nghị giao ban SĐH 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

11 H8.08.04.11 Quy định về thủ tục đăng ký, làm luận văn 

và bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Trường ĐH 

Số 2147/QĐ-ĐHHĐ ngày 

25/12/2019 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

Hồng Đức.  

Tiêu chí 8.5: Môi trường tâm lý xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học 

1 H8.08.05.01 Kết quả lấy ý kiến người học của CTĐT 

Thạc sĩ QLGD về hoạt động tư vấn, hoạt 

động ngoại khóa và các hoạt động hỗ trợ 

Năm 2018, 2020, 2022 Khoa TLGD 

 Bản giấy 

2 H8.08.05.02 Danh sách khen thưởng cho học viên có 

thành tích xuất sắc trong học tập và 

nghiên cứu. 

Số 884/QĐ-ĐHHĐ ngày 

19/5/2021 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

3 H8.08.05.03 Kết luận hội nghị giao ban sau đại học 

hàng năm 
Năm 2019, 2020, 2022 Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

4 H8.08.05.04 QĐ  V/v Ban hành bộ Quy tắc ứng xử văn 

hóa trong trường ĐH HĐ 

Số 754/ QĐ- ĐHHĐ ngày 

15/5/2017 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

5 H8.08.05.05 Các nội  quy  Thư  viện  và  nội  quy  

KTX 

Năm 2014 

Năm 2016 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

6 H8.08.05.06 Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức 

hoạt động của trạm y tế của Trường 

Kế hoạch công tác hàng năm của Trạm Y 

tế; Lịch trực y tế 

Số 945/QĐ- ĐHHĐ 

http://hdu.edu.vn/vi-

vn/37/603/Gioi-thieu/ 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

7 H8.08.05.07 Báo cáo kết quả theo dõi vệ sinh 
Năm 2016-2022 

Trạm y tế, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

8 H8.08.05.08 Triển khai tập huấn, diễn tập PCCC Năm 2017- 2022 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

9 H8.08.05.09 Biên bản kết luận kiểm tra công tác phòng 

chống cháy nổ của Trường ĐH Hồng Đức 
Năm 2017- 2022 Công an PCCC 

 Bản PDF 

10 H8.08.05.10 Lịch phân công trực của Ban bảo vệ, biên 

bản bàn giao ca trực 

Năm 2016- 2022 

 
Ban bảo vệ 

 Bản PDF 

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu. 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

1 H9.09.01.01 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 

00029 QSDĐ/850/UBTH  ngày14/7/1993; 

số 433 NN/UBTH  ngày 29/5/1989; số 

1055 NN/UBTH  ngày 31/5/1995; số 

776/QĐ-CT ngày 18/3/2002 

Thông báo công khai CSVC trường ĐH 

Hồng Đức năm 2021 

- Số 00029QSDĐ/850/UBTH  

ngày 14/7/1993; số 433 

NN/UBTH  ngày 29/5/1989; 

số 1055 NN/UBTH  ngày 

31/5/1995; số 776/QĐ-CT 

ngày 18/3/2002 

Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

2 

 

H9.09.01.02 

 

Quyết định phân phòng làm việc cho các 

đơn vị trực thuộc tại cơ sở chínhsố 

94/QĐ-ĐHHĐ ngày 22/1/2018; số 2020 

/QĐ- ĐHHĐ ngày 16/12/2015; số 

2021/QĐ- ĐHHĐ ngày 16/12/2015; số 

191b/QĐ – ĐHHĐ ngày 14/02/2015; số 

693/QĐ–ĐHHĐ ngày 11/5/2015) 

94/QĐ-ĐHHĐ ngày 

22/1/2018; số 2020 /QĐ- 

ĐHHĐ ngày 16/12/2015; số 

2021/QĐ- ĐHHĐ ngày 

16/12/2015; số 191b/QĐ – 

ĐHHĐ ngày 14/02/2015; số 

693/QĐ–ĐHHĐ ngày 

11/5/2015) 

Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

3 

 

H9.09.01.03 

 

Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị. Sổ 

theo dõi tình trạng hoạt động, sử dụng  

(Báo cáo tần suất sử dụng) 

Năm 2017-2021 

 

Phòng 

TC-HC-QT 

www.hdu.edu.v

n 

 Bản PDF 

4 
 

H9.09.01.04 

Sơ đồ và phân công hệ thống phòng làm 

việc, phòng học và các phòng chức năng 
  Năm 2016 

Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

5 H9.09.01.05 

Thống kê số lượng và diện tích, tính bình 

quân số mét vuông diện tích phòng học, 

giảng đường và phòng thí nghiệm/thực 

hành trên đầu người học. 

Từ năm 2017-2021 
Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

6 H9.09.01.06 (1) 
Kế hoạch và kinh phí mua mới và nâng 

cấp  CSVC, trang thiết bị 
 Từ năm 2017-2021 

Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

 H9.09.01.06 (2) Sơ đồ đánh lại số phòng tại các tòa nhà 2020 
Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

7 H9.09.01.07 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của cán 

bộ, giảng viên, người học về mức độ đáp 

ứng của hệ thống phòng học, giảng 

đường, phòng thực hành thí nghiệm. 

Năm học 2017-2021 
Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

1 H9.09.02.01 Sơ đồ bố trí thư viện 2017-2021 

TTTT-TV 

www.hdu.edu.v

n 

 Bản PDF 

2 H9.09.02.02 (1) 

Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH 

Hồng Đức về việc ban hành quy định, 

quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài 

liệu trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư 

viện Trường ĐH Hồng Đức 

Ngày 31/01/2005 Số 937/QĐ-

ĐHHĐ ngày 19/08/2010 Ngày 

11/03/2014 

 

 

  Bản PDF 

 

H9.09.02.02 (2) Quyết định về việc ban hành “Quy định tổ 

chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và 

trang thông tin điện tử của Trường ĐH 

Hồng Đức”. 

   Bản PDF 

 

H9.09.02.02 (3) 

Quy trình đăng tải thông tin trên webside 

Trường ĐH Hồng Đức 

 

 Website Trung 

tâm TT-TV 

Trường ĐHHĐ 

www.hdu.edu.v

n 

 Bản PDF 

 

H9.09.02.02 (4) Quyết định của hiệu trưởng về thư viện 

mới, quy định thư viện mới, quy định về 

người, quy chế, tài liệu, phần mềm. 

 

   Bản PDF 

 
H9.09.02.02 (5) Chức năng nhiệm vụ của TT Thông tin – 

Thư viện 

   Bản PDF 

http://www.hdu.edu.vn/
http://www.hdu.edu.vn/
http://www.hdu.edu.vn/
http://www.hdu.edu.vn/
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 

H9.09.02.02 (6) - Nội quy phòng đọc 

- Nội quy phòng mượn 

- Nội quy phòng máy tính 

- Phần mềm Libol 6.0 

- Hệ thống theo dõi việc sử dụng tài liệu 

của thư viện 

   Bản PDF 

3 H9.09.02.03 (1) 
Kế hoạch công tác của TT thư viện  

 
Năm học 2017 – 2021 

Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

 
H9.09.02.03 (2) Bảng chấm công nội bộ hàng tháng 

 
Năm học 2017 – 2021 

Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

 
H9.09.02.03 (3) 

Sổ thống kê bạn đọc Năm học 2017 – 2021 
Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

4 H9.09.02.04 (1) 
Danh mục tài liệu dạy học ngành thạc si 

QLGD 

2017-2021 Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

 H9.09.02.04 (2) 
Danh sách tài liệu, giáo trình bổ sung 

hàng năm 

2017-2021 Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

5 H9.09.02.05 
Thoả thuận liên kết chia sẻ tài liệu số 

02/TTLKCSTL-ĐHHV ngày 27/5/2020 

Thoả thuận (TTTTTV) Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

6 H9.09.02.06 

Đường link tra cứu tài liệu liên kết 

CV số 69/ĐHKTQD-QLKH về việc thông 

báo kích hoạt truy cập cơ sở dữ liệu ngày 

15/1/2021 

CV số 99/ĐHHĐ-TTTTTV Thông báo địa 

chỉ truy cập thư viện số tài nguyên nội 

sinh của TTTV ĐH Quốc gia Hà Nội 

https://www.emerald.com/insi

ght/ 

Tên đăng nhập: dhhongduc, 

MK: 08b653c5 

 

 https://www.emer

ald.com/insight/ 

Tên đăng nhập: 

dhhongduc, MK: 

08b653c5 

 

7 H9.09.02.07 (1) 

Các văn bản đề xuất nhu cầu, kế hoạch, 

dự toán, hóa đơn, thanh quyết toán các 

khoản đầu tư mua sắm mới cho thư viện 

2017 – 2021 
Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

https://www.emerald.com/insight/
https://www.emerald.com/insight/
https://www.emerald.com/insight/
https://www.emerald.com/insight/
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

(sách, báo, tạp chí, tài liệu…) 

 H9.09.02.07 (2)  Hợp đồng mua tài liệu 
QĐ số 19/2017/HĐ/HH-TV 

ngày 29/03/2017 

Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

8 H9.09.02.08 
Danh sách CB thư viện được cử đi tập 

huấn, đào tạo từ năm 2017-2021 
Năm học 2017 – 2021 

Trung tâm 

TT-TV 

Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

9 H9.09.02.09 
Hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt 

Nam 
Năm 2019, 2020 Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

10 

 

H9.09.02.10 (1) 

 

Tổng hợp thăm dò của thư viện đối với 

CBGV và người học 

 

2017 – 2021 
Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

 
H9.09.02.10 (2) 

 

Tổng hợp kết quả thăm dò mức độ hài 

lòng của bạn đọc về chất lượng phục vụ 

của CBVC thư viện 

2017 – 2021 
Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

 1 H9.09.03.01 (1) Sơ đồ phòng thí nghiệm, phòng thực hành  Từ 2017 - 2021 

Phòng 

TC-HC-QT 

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

 

H9.09.03.01 (2) 

 Biên bản bàn giao cơ sở vật chất, Danh 

mục quản lý CSVC và tài sản khoa TLGD 

theo phòng, bộ môn. 

Từ 2017- 2021 Khoa TLGD 

 Bản PDF 

2 H9.09.03.02 (1) Sổ theo dõi dụng cụ học tập.  Từ 2017 - 2021 Khoa TLGD  Bản PDF 

 H9.09.03.02 (2) 
Kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất trong 

từng năm học (Trong kế hoạch năm học); 
 Từ 2017 - 2021 

Trường ĐHHĐ 

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

3 H9.09.03.03 

Giấy đề nghị sửa chữa trang thiết bị, Biên 

bản bàn giao thiết bị được sữa chữa thay 

thế trong từng năm học 

Từ 2017 - 2021 Khoa TLGD 

 Bản PDF 



62 

 

TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

4 H9.09.03.04 Biên bản kiểm kê Tài sản năm 2017-2022 ` Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

5 H9.09.03.05 

Thanh lý tài sản từ năm 2017 đến năm 

2021 và Danh sách điều động các CB làm 

nhiệm vụ thu gom thanh lý tài sản của 

Khoa TLGD 

Từ 2017 - 2021 

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động  

đào tạo và nghiên cứu. 

1 H9.09.04.01 
Danh mục các thiết bị tin học của từng bộ 

phận trong nhà trường 
2017-2021 

Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

2 H9.09.04.02 

Biên bản nghiệm thu, bàn giao sử dụng 

thiết bị Phòng học trực tuyến (Phòng 

707 NĐH) 

Biên bản nghiệm thu Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

3 H9.09.04.03 

Báo cáo thực trạng ứng dụng CNTT tại 

trường ĐH Hồng Đức và mục tiêu, kế 

hoạch triển khai, ứng dụng giai đoạn 

2021 – 2025 

Báo cáo 
Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

4 H9.09.04.04 

Thống kê và danh mục các phần mềm có 

bản quyền đã trang bị phục vụ các hoạt 

động dạy và học, NCKH và quản lý. 

QĐ số 106/QĐ-ĐHHĐ, ngày 18/1/2021 

về việc ban hành Quy định phân quyền 

quản trị hệ thống phần mềm dùng chung 

Danh mục phần mềm 

TTTTTV 

Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

5 

 

H9.09.04.05 

 

Quyết định số 1384/QĐ-ĐHHĐ ngày 

14/7/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH 

Hồng Đức 

14/7/2021 
Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

6 H9.09.04.06 

Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến GV, 

người học về mức đô phù hợp của hệ 

thống CNTT trong việc hỗ trợ các hoạt 

2017-2021 
Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

động đào tạo và NCKH 

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật. 

1 

 

H9.09.05.01 

 

Các QĐ về an ninh, trật tự, an toàn, bảo 

vệ môi trường, rèn luyện sức khỏe, phòng 

cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

Các QĐ Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

2 H9.09.05.02 

Các báo cáo tổng kết đánh giá việc thực 

hiện tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, 

an toàn 

Các báo cáo, hợp đồng Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

3 

 

H9.09.05.03 

 

Biên bản thực tập phương án chữa cháy 

Bản cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy 

chữa cháy, biên bản công tác kiểm tra 

công tác phòng cháy, chữa cháy 

Năm 2016 và bản cam kết các 

năm 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

4 

 

 

H9.09.05.04 (1) 

 

 

Quyết định thành lập Trạm Y tế Trường 

ĐH Hồng Đức;  
Các quyết định, quy định 

Trường ĐHHĐ, 

Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

 
H9.09.05.04 (2) Quy định về tổ chức hoạt động của Trạm 

Y tế Trường ĐHHĐ; 
QĐ 1055 ngày 22/7/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
H9.09.05.04 (3) Quy định về nhiệm vụ của phòng 

QTVTTB 
Webside ngày 17/12/2012 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 

H9.09.05.04 (4) 
Quyết đinh thành lập ban bảo vệ 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban 

bảo vệ 

Năm 2008 

Quyết định số 55 QĐ ĐH HĐ 

ngày 13/11/2010 

 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 
H9.09.05.04 (5) Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe HSSV, 

thực tập sinh vào học trong các trường 
Số 1613/-QĐ 15/8/1997   

 

Phòng 

 Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

dạy nghề, THCN cao đẳng, Đại học, sau 

đại học trong nước và ngoài nước. 

TC-HC-QT, 

Trạm y tế 

5 

 

H9.09.05.05 

 

Các công văn chỉ đạo thực hiện các quy 

định phòng chống dịch covid 19 Các công văn 
Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

6 H9.09.05.06 

Các công văn chỉ đạo triển khai tiêm 

vacxin phòng covid 19 cho CBVC – LĐ 

và người học 

Các công văn 
Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

7 
H9.09.05.07 

 
Sổ phân công, theo dõi trực KTX, bảo vệ 

 

2017-2021 
Ban bảo vệ 

 Bản PDF 

8 H9.09.05.08 (1) 

Chương trình phối hợp giữa CA tỉnh và 

trường ĐH Hồng Đức giai đoạn 2021-

2026 

 

Chương trình phối hợp  

 

CA Tỉnh, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H9.09.05.08 (2) 

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện 

Chương trình phối hợp giữa CA tỉnh và 

trường ĐH Hồng Đức giai đoạn 2015-

2020 

Báo cáo tổng kết 
CA Tỉnh, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

9 

 

H9.09.05.09 (1) 

 

Quy định về việc đeo phù hiệu 2017-2021 
Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

 

H9.09.05.09 (2) Nội quy của Trường ĐH Hồng Đức; khu 

nội trú, phòng học, thí nghiệm, thực hành, 

nhà xưởng… 

Thông báo về việc thực hiện nề nếp dạy 

học và đeo thẻ, phù hiệu HSSV – CB GV 

 

Năm 2019 

 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H9.09.05.09 (3) Quyết định ban hành nội quy ra vào cơ QĐ 2353 ngày 15/9/ 2016 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

quan  

 

 

 
H9.09.05.09 (4) Nội qui nội trú 

 

Năm 2020 

 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H9.09.05.09 (5) Thành lập ban quản lý nội trú QĐ 456 ngày 27/6/2005 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 

H9.09.05.09 (6) Qui định nhiệm vụ, quan hệ lề lối làm 

việc của CBCNV ban nội trú 

 

QĐ số 54 ngày 11/8/2006 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H9.09.05.09 (7) Nội qui phòng ở nội trú Năm 2010 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H9.09.05.09 (8) Mục tiêu chất lượng các đơn vị hằng năm 2016-2021 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

10 

 

H9.09.05.10 

 

Hợp đồng đo tiếp địa và sơn chống sét của 

Trường ĐH Hồng Đức 

Số 262/HĐKT-ĐHHĐ ngày 

24/7/2017  Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

11 H9.09.05.11 

Phản hồi của CBVC-LĐ, người học và 

các bên liên quan về môi trường, sức 

khỏe, an toàn. 

2017-2021 
Ban bảo vệ, 

Trạm y tế 

 Bản PDF 

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lƣợng 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình 

1 H10.10.01.01 Quyết định thành lập Phòng Kiểm định 

chất lượng & Thanh tra giáo dục 

QĐ số 457/QĐ-ĐHHĐ ngày 

27/06/2005 
Trường ĐHHĐ 

 PDF 

2 H10.10.01.02 

Quy trình thực hiện thu thập thông tin 

phản hồi từ các bên liên quan để xây dựng 

và phát triển CTĐT 

- QĐ Số 309/QĐ-ĐHHĐ ngày 

11/3/2014; 

- QĐ Số 1200/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 02/8/2019; 

- QĐ Số 2661/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 31/12/2021 

Trường ĐHHĐ  PDF 

2 H10.10.01.02 Tài liệu khảo sát các bên có liên quan 

quan đến CTĐT 

- Kế hoạch số 55 K. TLGD 

ngày 5/4/2019 về xây dựng 
Khoa TLGD 

 Bản giấy 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 bản mô tả CTĐT thạc sĩ 

QLGD; tổng hợp kết quả khảo 

sát. 

- Kế hoạch số 75 K. TLGD 

ngày 5/3/2020 về xây dựng 

bản mô tả CTĐT thạc sĩ 

QLGD, tổng hợp kết quả khảo 

sát. 

- Kế hoạch số  85 K.TLGD 

ngày 5/1/2022 về xây dựng 

bản mô tả CTĐT thạc sĩ 

QLGD, tổng hợp kết quả khảo 

sát  

3 H10.10.01.03  Biên bản của Hội đồng khoa  BB họp HĐ khoa về việc 

chỉnh sửa CTĐT 2019 

BB họp HĐ khoa về việc 

chỉnh sửa CTĐT 2020 

BB họp HĐ khoa về việc 

chỉnh sửa CTĐT 2022 

Khoa TLGD 

 Bản giấy 

4 H10.10.01.04(1) Quyết định ban hành CTĐT ThS QLGD 

2015 

Quyết định số 1629/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 08/10/2015 
Trường ĐHHĐ 

 PDF 

 H10.10.01.04(2) Quyết định ban hành CTĐT ThS QLGD 

2019 

Quyết định số 1836/QĐ-

ĐHHĐ, ngày 11/11/2019 
Trường ĐHHĐ 

 PDF 

 H10.10.01.04(3) Quyết định ban hành và CTĐT ThS 

QLGD 2020 

Quyết định số 886/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 06/07/2020 

Trường ĐHHĐ  PDF 

 H10.10.01.04(4) 

Quyết định ban hành và CTĐT ThS 

QLGD 2022 

Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

Trường ĐHHĐ  PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

5 
H10.10.01.05(1) 

Kế hoạch soạn thảo, điều chỉnh CTĐT, 

Bản mô tả CTĐT và CĐR 
Kế hoạch 

Khoa TLGD  Bản giấy 

 

H10.10.01.05(2) 

Biên bản của Hội đồng cấp Khoa về thẩm 

định Bản mô tả CTĐT năm 2022; Báo cáo 

nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung 

Biên bản 

Khoa TLGD  Bản giấy 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được đánh giá và cải tiến 

1 H10.10.02.01(1) Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Thông tư số 15/2014/TT-

BGDĐT ngày 15/5/2014 
Bộ GD&ĐT 

 PDF 

 H10.10.02.01(2) Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 

22/6/2021 về chuẩn chương trình đào tạo 

Thông tư số 17/2021/TT-

BGDĐT ngày 22/6/2021 

Bộ GD&ĐT  Bản PDF 

 H10.10.02.01(3) Công văn về Xây dựng bản mô tả chương 

trình đào tạo thạc sĩ 

Công văn 146/ĐHHĐ-

QLĐTSĐH ngày 2/8/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

2 H10.10.02.02 Hồ sơ minh chứng về điều chỉnh CTĐT 

năm 2022 
  

 Bản giấy  

 H10.10.02.02(1) a. Kế hoạch soạn thảo, điều chỉnh CTĐT, 

Bản mô tả CTĐT và CĐR 
Kế hoạch 

Khoa TLGD  Bản giấy 

 H10.10.02.02(2) b. Quyết định thành lập các tổ soạn thảo 

CTĐT trình độ thạc sĩ 

Số 1975/QĐ-ĐHHĐ ngày 

21/10/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản giấy 

 H10.10.02.02(3) c. Kết quả khảo sát lấy ý kiến của các bên 

liên quan về Bản mô tả CTĐT 

Bảng tổng hợp kết quả khảo 

sát ý kiến các bên có liên quan 

Khoa TLGD  Bản giấy 

 H10.10.02.02(4) d. Báo cáo nội dung cần chỉnh sửa, bổ 

sung 
Bản báo cáo 

Khoa TLGD  Bản giấy 

 H10.10.02.02(5) e. QĐ Thành lập Hội đồng thẩm định Bản 

mô tả CTĐT năm 2022 

Số 498/QĐ-ĐHHĐ ngày 

22/3/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản giấy 

 H10.10.02.02(6) f. Biên bản của Hội đồng cấp Khoa, 

Trường về thẩm định Bản mô tả CTĐT 

năm 2022 

Biên bản 

Trưởng ĐHHĐ 

Khoa TLGD 

 Bản giấy 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

 H10.10.02.02(7) Chuẩn đầu ra CTĐT 2022 Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

Trường ĐHHĐ  PDF 

3 H10.10.02.03(1) Đề cương chi tiết học phần năm 2019 BB Kiếm soát đề cương HP 

năm 2019 

Khoa TLGD  Bản giấy 

 H10.10.02.03(2) Đề cương chi tiết học phần năm 2020 BB Kiếm soát đề cương HP 

năm 2020 

Khoa TLGD  Bản giấy 

 H10.10.02.03(3) Đề cương chi tiết học phần năm 2022 BB Kiếm soát đề cương HP 

năm 2022 

Khoa TLGD  Bản giấy 

4 H10.10.02.04(1) 

Quyết định ban hành CTĐT ThS QLGD 

2022 

Quyết định số 1364/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 (ứng 

dụng) 

Quyết định số 1379/QĐ-

ĐHHĐ ngày 24/6/2022 

(nghiên cứu) 

Trường ĐHHĐ  PDF 

4 H10.10.02.04(2) 

CTĐT ThS QLGD 2022 

CTĐT ThS QLGD 2022- 

Hướng nghiên cứu; 

CTĐT ThS QLGD 2022- 

Hướng ứng dụng 

Trường ĐHHĐ  PDF 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích 

và phù hợp với chuẩn đầu ra 

1 

H10.10.03.01 Quy định đào tạo thạc sĩ tại trường ĐHHĐ 

Quyết định số 692/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 10/5/2019 

Số 297/QĐ-ĐHHĐ ngày 

28/1/2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

2 

H10.10.03.02(1) 

Hướng d n về việc xây dựng và thực hiện 

quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của người học. Quyết định tổ chức thi 

và chấm thi 

Quyết định số 395/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 29/4/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H10.10.03.01(2) Quy định tổ chức thi kết thúc học phần 

theo hình thức trực tuyến của Trường ĐH 

Hồng Đức 

Quyết định số 1580/QĐ-

ĐHHĐ ngày 18/8/2021 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H10.10.03.01(3) Quy trình phúc khảo sửa điểm thi học 

phần 

Quyết định số 1853/QĐ-

ĐHHĐ ngày 16/11/2020 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H10.10.03.01(4) Quyết định về thủ tục đăng ký, làm luận 

văn và bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại Trường 

ĐH Hồng Đức  

Quyết định số 692/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 10/5/2019 

Quyết định số 2147/QĐ-

ĐHHĐ ngày 25/12/2019 

Quyết định số 297/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 28/1/2022 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

2 H10.10.03.02 Hệ thống khảo sát về mức độ hài lòng của 

HV về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

và các hoạt động khác 

Quyết định số 2661 

QDD/ĐHHĐ ngày 31/12/2021 

Trường ĐHHĐ  PDF 

3 H10.10.03.03 Thống kê kết quả khảo sát HV về chất 

lượng giảng dạy của giảng viên 

Giai đoạn 2017-2022 Phòng 

ĐBCL&KT 

 PDF 

4 
H10.10.03.04 

Đề cương chi tiết học phần năm 2019, 

2020, 2022 
Biên bản kiểm soát ĐCCTHP 

Khoa TLGD  Bản giấy 

5 H10.10.03.05(1) Kết quả dự giờ thao giảng của Bộ môn 

Giáo dục học 

Giai đoạn 2017-2022 BM GDH 

Khoa TLGD 

 Bản giấy 

 H10.10.03.05(2) Kết quả sinh hoạt chuyên môn học thuật 

của Bộ môn Giáo dục học 

Giai đoạn 2017-2022 BM GDH 

Khoa TLGD 

 Bản giấy 

Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

1 H10.10.04.01 Quy định về chế độ làm việc của giảng Quyết định số Phòng  PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

viên 726/2019/QĐ/ĐHHĐ ngày 

2019 

TC-HC-QT 

2 H10.10.04.02 Quy định về hoạt động KH&CN trong 

trường Đại học Hồng Đức   

Sổ tay NCKH, bao gồm: 

Quy định về quản lý đề tài NCKH cấp cơ 

sở của trường Đại học Hồng Đức  

Quy định về hoạt động NCKH của sinh 

viên trong trường Đại học Hồng Đức  

Quyết định về việc ban hành “ Quy định 

hoạt động kết nối cộng đồng của trường 

ĐHHĐ”  

Số 577/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/4/2016  

Số 579/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/4/2016  

Số 580/QĐ-ĐHHĐ ngày 

15/4/2016 của Hiệu trưởng 

trường ĐHHĐ. 

Số 478 QĐ-ĐHHĐ ngày 

19/05/2020 của Hiệu trưởng 

trường ĐHHĐ. 

Phòng QL 

KHCN&HTQT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

3 H10.10.04.03(1) Thống kê các hướng nghiên cứu của học 

viên 
Giai đoạn 2017-2022 

Khoa TLGD  Bản giấy 

 H10.10.04.03(2) Danh mục tên đề tài luận văn thạc sĩ và 

GVHD qua các năm  
Giai đoạn 2017-2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

4 H10.10.04.04(1) Quy định đào tạo thạc sĩ tại trường ĐHHĐ Số 692/QĐ-ĐHHĐ ngày 

10/5/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H10.10.04.04(2) Quy định về thủ tục đăng ký, làm luận văn 

và bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Trường ĐH 

Hồng Đức.  

Số 2147/QĐ-ĐHHĐ ngày 

25/12/2019 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H10.10.04.04(3) Quyết định 1291/QĐ-ĐHHĐ ban hành 

quy định nộp lưu chiểu luận án, luận văn, 

đồ án tốt nghiệp, báo cáo tổng kết đề 

tài/dự án NCKH, tạp chí và các ấn phẩm 

xuất bản khác vào thư viện trường đại học 

Hồng Đức 

Quyết định 1291/QĐ-ĐHHĐ Phòng 

ĐBCL&KT 

 PDF 

5 H10.10.04.05 Thống kê nghiên cứu  khoa học của GV Giai đoạn 2017 - 2022 Khoa TLGD  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) 

được đánh giá và cải tiến 

1 H10.10.05.01(1) Sổ tay chất lượng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

Số 1108/QĐ-ĐHHĐ ngày 

22/9/2010 

Trường ĐHHĐ  PDF 

 H10.10.05.01(2) Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực 

hiện mục tiêu chất lượng của Trường Đại 

học Hồng Đức 

Giai đoạn 2017-2022 Trường ĐHHĐ  PDF 

2 H10.10.05.02 Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực 

hiện mục tiêu chất lượng của Trung tâm 

TTTV 

Giai đoạn 2017-2022 Trung tâm 

TT- TV 

 PDF 

3 H10.10.05.03 Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực 

hiện mục tiêu chất lượng của phòng QT-

VT,TB 

Giai đoạn 2017-2022 Phòng 

TC-HC-QT 

 PDF 

4 H10.10.05.04 Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022 

Giai đoạn 2017-2022 Phòng  

ĐBCL&KT 

 PDF 

5 H10.10.05.05(1) 

 
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm 

Thông tin - Tư liệu - Thư viện Trường Đại 

học Hồng Đức 

 Website Trung 

tâm TT-TV 

Trường ĐHHĐ 

Link 

http://tttv.hdu.edu.vn/

chuc-nang-nhiem-vu-

cua-trung-tam-thong-

tin-thu-vien-

105335.html 

 

 H10.10.05.05(2) 
Nội quy Thư viện Trường Đại học Hồng 

Đức 

 Website Trung 

tâm TT-TV 

Trường ĐHHĐ 

http://tttv.hdu.edu.vn/

noi-quy-thu-vien-

025456.html 

 

 H10.10.05.05(3) Kế hoạch về việc ứng dụng công nghệ 

thông tin tại Trường ĐHHĐ giai đoạn 

2020-2025 

 Website Trung 

tâm TT-TV 

Trường ĐHHĐ 

Link 

http://tttv.hdu.edu.vn/

ke-hoach-ve-viec-

ung-dung-cong-

 

http://tttv.hdu.edu.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-trung-tam-thong-tin-thu-vien-105335.html
http://tttv.hdu.edu.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-trung-tam-thong-tin-thu-vien-105335.html
http://tttv.hdu.edu.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-trung-tam-thong-tin-thu-vien-105335.html
http://tttv.hdu.edu.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-trung-tam-thong-tin-thu-vien-105335.html
http://tttv.hdu.edu.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-trung-tam-thong-tin-thu-vien-105335.html
http://tttv.hdu.edu.vn/noi-quy-thu-vien-025456.html
http://tttv.hdu.edu.vn/noi-quy-thu-vien-025456.html
http://tttv.hdu.edu.vn/noi-quy-thu-vien-025456.html
http://tttv.hdu.edu.vn/ke-hoach-ve-viec-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-tai-truong-dai-hoc-hong-duc-giai-doan-2020-2025.html
http://tttv.hdu.edu.vn/ke-hoach-ve-viec-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-tai-truong-dai-hoc-hong-duc-giai-doan-2020-2025.html
http://tttv.hdu.edu.vn/ke-hoach-ve-viec-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-tai-truong-dai-hoc-hong-duc-giai-doan-2020-2025.html
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

nghe-thong-tin-tai-

truong-dai-hoc-hong-

duc-giai-doan-2020-

2025.html 

 H10.10.05.05(4) Quyết định của hiệu trưởng về thư viện 

mới, quy định thư viện mới, quy định về 

người, quy chế, tài liệu, phần mềm 

 Website Trung 

tâm TT-TV 

Trường ĐHHĐ 

Link 

www.hdu.edu.vn 

 

 H10.10.05.05(5) 
Chức năng nhiệm vụ của TT Thông tin - 

Thư viện 

 Website Trung 

tâm TT-TV 

Trường ĐHHĐ 

Link 

www.hdu.edu.vn 

 

6 H10.10.05.06(1) Kế hoạch và kinh phí mua mới và nâng 

cấp  CSVC, trang thiết bị 
 Giai đoạn 2017-2022 

Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

 H10.10.05.06(2) Danh mục các trang thiết bị được cập nhật 

hàng năm giai đoạn 2017-2022 

Biên bản kiểm kê TSCĐ Khoa 

TLGD 2017 - 2022 
Khoa TLGD 

 Bản PDF 

7 H10.10.05.07 Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức 

hoạt động của trạm y tế của Trường 

Kế hoạch công tác hàng năm của Trạm Y 

tế; Lịch trực y tế 

Số 945/QĐ- ĐHHĐ 

 

Trường ĐHHĐ http://hdu.edu.vn/v

i-vn/37/603/Gioi-

thieu/ 

 

8 H10.10.05.08 QĐ về việc “Ban hành quy định về công 

tác phản hồi từ người học đối với hoạt 

động giảng dạy của giảng viên và quá 

trình đào tạo tại trường ĐHHĐ 

Số 1200/ĐHHĐ; ngày 

02/8/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

9 H10.10.05.09 Tổng hợp Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của người học, giảng viên, cán bộ về 

mức độ đáp ứng của trang thiết bị dạy học 

Năm học 2017-2022 
Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

10 H10.10.05.10 Quyết định về việc ban hành nội quy 

PCCC tại Trường ĐHHĐ 

QĐ số 2402 QĐ/ĐHHĐ ngày 

31/12/2020 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

11 H10.10.05.11 Báo cáo kết quả theo dõi vệ sinh tại 

Trường ĐHHĐ 
Giai đoạn 2017-2022 

Ban QL KTX, 

YT và ANTT 

 Bản PDF 

http://tttv.hdu.edu.vn/ke-hoach-ve-viec-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-tai-truong-dai-hoc-hong-duc-giai-doan-2020-2025.html
http://tttv.hdu.edu.vn/ke-hoach-ve-viec-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-tai-truong-dai-hoc-hong-duc-giai-doan-2020-2025.html
http://tttv.hdu.edu.vn/ke-hoach-ve-viec-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-tai-truong-dai-hoc-hong-duc-giai-doan-2020-2025.html
http://tttv.hdu.edu.vn/ke-hoach-ve-viec-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-tai-truong-dai-hoc-hong-duc-giai-doan-2020-2025.html
http://www.hdu.edu.vn/
http://www.hdu.edu.vn/
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

12 H10.10.05.12 Tổng hợp kết quả thăm dò mức độ hài 

lòng của bạn đọc về chất lượng phục vụ 

của CBVC thư viện 

Giai đoạn 2017- 2022 Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

13 H10.10.05.13 Tổng hợp kết quả lấy ý kiến HV về chất 

lượng phục vụ của đội ngũ kỹ thuật viên  
Giai đoạn 2017-2022 

Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên có liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 

1 H10.10.06.01(1) Quy trình, biểu m u, hướng d n lấy ý kiến 

người học 
Giai đoạn 2017-2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H10.10.06.01(2) Tài liệu khảo sát các bên có liên quan 

quan đến CTĐT 

 

- Kế hoạch số 55 K. TLGD 

ngày 5/4/2019 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD; 

tổng hợp kết quả khảo sát 

- Kế hoạch số 75 K. TLGD 

ngày 5/3/2020 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD, 

tổng hợp kết quả khảo sát 

- Kế hoạch số  85 K.TLGD 

ngày 5/1/2022 xây dựng bản 

mô tả CTĐT thạc sĩ QLGD, 

tổng hợp kết quả khảo sát  

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

 H10.10.06.01(3)  Biên bản của Hội đồng khoa về chỉnh sửa 

CTĐT 

BB họp HĐ Khoa năm 2019 

BB họp HĐ Khoa năm 2020 

BB họp HĐ Khoa năm 2022 

Khoa TLGD 

 Bản giấy 

3 H10.10.06.02(1) Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 

 
Giai đoạn 2017-2022 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H10.10.06.02(2) Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực 

hiện mục tiêu chất lượng năm học của 

Khoa TLGD 

Giai đoạn 2017-2022 

Khoa TLGD  Bản PDF 

4 H10.10.06.04 QĐ về việc “Ban hành quy định về công Số 1200/ĐHHĐ, ngày Trường ĐHHĐ   
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

tác phản hồi từ người học đối với hoạt 

động giảng dạy của giảng viên và quá 

trình đào tạo tại Trường ĐHHĐ” 

02/8/2019 

5 H10.10.06.05(1) M u phiếu khảo sát về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên 
M u phiếu Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H10.10.06.05(2) 
Thống kê kết quả khảo sát HV về chất 

lượng giảng dạy của giảng viên 

Giai đoạn 2017-2022 Phòng 

ĐBCL&KT 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

6 H10.10.06.06(1) Tổng hợp kết quả thăm dò mức độ hài 

lòng của bạn đọc về chất lượng phục vụ 

của CBVC thư viện 

Giai đoạn 2017- 2022 Trung tâm 

TT-TV 

 Bản PDF 

 H10.10.06.06(2) Tổng hợp ý kiến của người học và các bên 

liên quan về cơ sở vật chất và các trang 

thiết bị 

Giai đoạn 2017- 2022 
Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

 H10.10.06.06(3) Tổng hợp ý kiến của người học và các bên 

liên quan về chất lượng phục vụ của 

Phòng và cán bộ KTV/NV phục vụ 

Giai đoạn 2017- 2022 
Phòng 

TC-HC-QT 

 Bản PDF 

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1 
H11.11.01.01 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 

QĐ 692/QĐ-ĐHHĐ ngày 

10/5/2019 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

2 

H11.11.01.02 

Quyết định giao nhiệm vụ trợ lý giáo vụ 

Sau đại học, cố vấn học tập và giáo viên 

chủ nhiệm các lớp và các Khóa đào tạo 

Giai đoạn 2017-2022 Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

3 H11.11.01.03 Các quyết định trúng tuyển ngành thạc sĩ 

QLGD kèm quyết định chuẩn y danh sách 

tuyển sinh Chuyên ngành thạc sĩ QLGD 

từ 2017-2022 

Giai đoạn 2017-2022 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

4 H11.11.01.04 Thống kê học viên thôi học và bảng thống Giai đoạn 2017-2022 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

kê tỷ lệ học viên thôi học, không tốt 

nghiệp đúng hạn ngành thạc sĩ QLGD từ 

2017-2022 

5 H11.11.01.05 Thống kê học viên tốt nghiệp và bảng 

thống kê tỷ lệ học viên tốt nghiệp ngành 

thạc sĩ QLGD từ 2017-2022 

Giai đoạn 2017-2022 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

6 H11.11.01.06 Bảng đối sánh kết quả học viên tốt nghiệp 

đúng hạn, trước hạn, thôi học 

Giai đoạn 2017-2022 
Khoa TLGD 

 Bản PDF 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1 H11.11.02.01 
Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ  

QĐ 692/QĐ-ĐHHĐ ngày 

10/5/2019 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

2 H11.11.02.02 Quyết định giao đề tài và cán bộ hướng 

d n luận văn thạc sĩ 

Giai đoạn 2017-2022 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

3 H11.11.02.03 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn 

thạc sĩ 

Giai đoạn 2017-2022 Khoa TLGD  Bản giấy 

4 H11.11.02.04 Thống kê học viên thôi học Giai đoạn 2017-2022 Khoa TLGD  Bản giấy 

5 H11.11.02.05 Tổng hợp các Quyết định tốt nghiệp và 

bảng thống kê tỷ lệ học viên tốt nghiệp 

ngành thạc sĩ QLGD từ 2017-2022 

Giai đoạn 2017-2022 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

6 H11.11.02.06 Bảng đối sánh kết quả học viên tốt nghiệp 

đúng hạn, trước hạn, thôi học 

Giai đoạn 2017-2022 Khoa TLGD  Bản PDF 

7 H11.11.02.07 Cổng thông tin truy cập website tìm kiếm 

tài liệu  

 Trường ĐHHĐ http://thuvienso.hd

u.edu.vn/ 

 

Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1 H11.11.03.01 
Danh sách đơn vị công tác của  học viên 

Thạc sĩ QLGD giai đoạn 2017-2022 

Giai đoạn 2017-2022 Phòng 

QLĐT SĐH, 

Khoa TLGD 

 Bản PDF 

2 H11.11.03.02 Thống kê về việc làm của học viên sau khi 

tốt nghiệp 

Giai đoạn 2017-2022 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

http://thuvienso.hdu.edu.vn/
http://thuvienso.hdu.edu.vn/
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

3 H11.11.03.03 Tổng hợp kết quả lấy ý kiến các bên liên 

quan về CTĐT ThS QLGD 

Giai đoạn 2017-2022 Khoa TLGD 
 

Bản giấy 

4 H11.11.03.04 Thống kê về người học thành đạt, có cơ 

hội thăng tiến trong công việc sau khi tốt 

nghiệp 

Năm 2022 Khoa TLGD  Bản PDF 

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số  lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượg 

1 H11.11.04.01 Quy định về thủ tục đăng ký, làm luận văn 

và bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Trường Đại 

học Hồng Đức 

 Quyết định số 2147 /QĐ-

ĐHHĐ ngày 25 tháng 12 năm 

2019  

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

2 H11.11.04.02(1) Danh mục hướng nghiên cứu gợi ý cho 

HV 

Giai đoạn 2017-2022 Khoa TLGD  Bản giấy 

 H11.11.04.02(2) Thống kê hướng nghiên cứu của học viên Giai đoạn 2017-2022 Khoa TLGD  Bản giấy 

3 H11.11.04.03 Danh mục tên đề tài luận văn thạc sĩ 

QLGD 

Giai đoạn 2017-2022 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

4 H11.11.04.04 Danh mục các bài báo của học viên thạc sĩ Giai đoạn 2017-2022 Khoa TLGD  Bản PDF 

5 H11.11.04.05(1) 
Qui chế chi tiêu nội bộ 

Số 2443/QĐ-HĐT ngày 

25/10/2022 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H11.11.04.05(2) 
Quy chế đào tạo thạc sĩ 

Số 692/QĐ-ĐHHĐ ngày 

10/5/2019 
Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên có liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh 

1 H11.11.05.01 Các quy định về tiêu chí đo lường sự hài 

lòng của các bên liên quan (người học, 

người học đã tốt nghiệp, GV, chuyên gia, 

nhà sử dụng lao động, nhân viên, cán bộ 

quản lý) 

- Quyết định số 1200/QĐ-

ĐHHĐ ngày 02/8/2019 ban 

hành "Quy định về công tác 

lấy ý kiến phản hồi từ người 

học đối với hoạt động giảng 

dạy của giảng viên và quá 

trình đào tạo tại Trường 

ĐHHĐ";  

Trường ĐH HĐ  Bản PDF 
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TT Mã MC Tên minh chứng 
Số hiệu văn bản, 

ngày tháng ban hành 
Nơi ban hành 

Link MC 

(nếu có) 
Ghi chú 

- Quyết định số 2661/QĐ-

ĐHHĐ ngày 31/12/2021 về 

việc ban hành quy định về hệ 

thống khảo sát các bên liên 

quan 

2 H11.11.05.02 Thống kê kết quả khảo sát về mức độ hài 

lòng của người học đối với dịch vụ giáo 

dục công 

Số 110/BC-ĐHHĐ ngày 

25/12/2017 

Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

3 H11.11.05.03(1) Thống kê kết quả khảo sát tình hình việc 

làm của sinh viên tốt nghiệp và ý kiến của 

nhà sử dụng lao động về chất lượng đào 

tạo của nhà trường 

Giai đoạn 2017-2022 Trường ĐHHĐ  Bản PDF 

 H11.11.05.03(2) Thống kê kết quả khảo sát các bên liên 

quan về CTĐT ThS QLGD 

Năm 2019, 2020, 2022 Khoa TLGD, 

Trường ĐHHĐ 

 Bản PDF 

 H11.11.05.03(3) Thống kê về người học thành đạt, có cơ 

hội thăng tiến trong công việc sau khi tốt 

nghiệp 

Năm 2022 Khoa TLGD  Bản PDF 

 

 


